CÂU HỎI ÔN TẬP

MÔN HỌC: CÂY RỪNG

01.  Thông 3 lá thuộc:

A.  Họ Bụt mọc
B.  Họ Hoàng đàn
C.  Họ Kim giao
D.  Họ Thông


02.  Thủy tùng (Thông nước) thuộc:

A.  Họ Hoàng đàn 
B.  Họ Bụt mọc
C.  Họ Kim giao 
D.  Họ Thông

03.  Các loài thuộc họ Zingiberaceae
A.  Sa nhân, Giềng        B.  Gừng, Thảo quả    
C.  Sẹ, Sa nhân giác
D.  Tất cả đều đúng  

04.  Các loài thuộc họ Lộc vừng

A.  Lộc vừng, Bàng vuông  B.  Chiếc tam lang, Vừng  C.  Bàng, Chiêu liêu
D.  Cả A&B đúng  

05.  Cây gỗ nhỡ, th​ường xanh. Lá mọc xoắn ốc, xếp thành hai dãy do gốc lá bị vặn, hình dải, hơi cong hình chữ S, thót dần, nhọn ở hai đầu. Cây khác gốc. Nón đực hình chuỳ, đơn độc ở nách lá. Nón cái đơn độc trên đỉnh của cành ngắn tại một bên của trục hoa, gốc đỡ bởi vỏ hạt giả. Hạt hình trứng, nằm trong vỏ hạt giả khi chín mọng nư​ớc màu đỏ tư​ơi, có cạnh, dài khoảng 6-7 mm… là đặc điểm nhận biết của loài:

A.  Đỉnh tùng
B.  Máu chó lá lớn
C.  Đỏ ngọn
D.  Thông đỏ nam

06.  Sapotaceae là họ thực vật thuộc:

A.  Bộ Chè
B.  Bộ Bông
C.  Bộ Thị
D.  Bộ Cam

07.  Họ Tử vy (Săng lẻ) thuộc:

A.  Bộ Thị
B.  Bộ Đậu
C.  Bộ Sim
D.  Bộ Cam

08.  Loài Cườm thị thuộc:

A.  Họ Sến
B.  Họ Bông
C.  Họ Mun
D.  Họ Thị

09.  Tên khoa học của loài Keo lá tràm (Tràm bông vàng):

A.  Hopea odorata
B.  Acacia auriculiformis
C.  Lagerstromia speciosa
D.  Acacia mangium
10.  Thông 5 lá rủ (Thông xuân nha) thuộc:

A.  Họ Đỉnh tùng
B.  Họ Hoàng đàn
C.  Họ Thông 
D.  Tất cả đều sai  

11.  Các loài thuộc họ Cau dừa

A.  Mây nếp, Mây nước
B.  Song bột, Thốt nốt
C.  Dừa nước, Cau bụng
D.  Tất cả đều đúng  

12.  Loài nào sau đây thuộc họ Vang

A.  Sưa
B.  Gõ đỏ
C.  Trắc
D.  Tất cả đều đúng  

13.  Vàng anh lá lớn thuộc:

A.  Họ Vang
B.  Họ Xoan
C.  Họ Ban
D.  Họ Dầu

14.  Loài nào sau đây thuộc họ Trôm:

A.  Ca cao 
B.  Lòng mang cụt
C.  Ươi
D.  Tất cả đều đúng  

15.  Loài nào sau đây thuộc họ Tuế:

A.  Vạn tuế  
B.  Dây gắm
C.  Tuế lá xẻ  
D.  Cả A&C  

16.  Loài nào sau đây thuộc họ Cà phê:

A.  Nhàu
B.  Mắc niễng
C.  Cườm thị
D.  Trôm hôi

17.  Loài nào sau đây thuộc họ Thông:

A.  Thông lá dẹt 
B.  Thông nàng
C.  Thông tre lá dài
D.  Tất cả đều sai  

18.  Thông nàng còn có tên gọi khác là
A.  Thông tre lá ngắn
B.  Thông lông gà
C.  Bạch tùng
D.  Cả B&C 

19.  Loài nào sau đây thuộc họ Trinh nữ:

A.  Núc nác
B.  Trường mật
C.  Mán đỉa
D.  Bồ đề

20.  Loài nào sau đây thuộc họ Sim

A.  Bạch đàn trắng
B.  Trâm đỏ vỏ
C.  Cả A&B
D.  Chò nhai  

21.  Loài nào sau đây thuộc họ Dầu:

A.  Cẩm lai
B.  Cẩm liên
C.  Huỷnh
D.  Vối thuốc

22.  Tên khoa học của loài Muồng đen:

A.  Castanopsis indica
B.  Cassia siamea
C.  Adenanthera pavonia
D.  Sindora tonkinensis
23.  Loài nào sau đây thuộc họ Ba mảnh vỏ:

A. Dầu mè
B.  Cao su
C.  Thẩu tấu
D.  Tất cả đều đúng  

24.  Các loài thuộc họ Ngọc lan:

A.  Giổi xanh, Ngọc lan vàng
B.  Giổi bà, Bình bát

C.  Ngọc lan trắng, Ngọc lan tây
D.  Mỡ, Máu chó lá nhỏ
25.  Loài Lagerstroemia speciosa thuộc:

A.  Họ Bàng
B.  Họ Bần
C.  Họ Tử vy
D.  Họ Sim

26.  Cây gỗ lớn, vỏ gần nhẵn. Cành non có khía, phủ lông mịn; lá kép lông chim một lần chẵn, mọc cách. Lá nhỏ 7 - 15 đôi, hình bầu dục rộng đến bầu dục dài, đầu tròn hay ngắn với 1 mũi kim ngắn, gốc tròn. Lá kèm nhỏ, sớm rụng. Cụm hoa chùy lớn ở đầu cành. Lá bắc hình trứng ngược, đầu có mũi nhọn dài. Cánh đài 5, hình tròn, dày. Cánh tràng màu vàng. Quả đậu, dẹt, nhẵn, lượn sóng theo chiều dọc với những đường nối nổi lên. Hạt dẹt, hình bầu dục rộng, màu nâu nhạt. … là đặc điểm nhận biết của loài:

A.  Dẻ ăn quả 
B.  Gõ mật
C.  Muồng đen
D.  Vên vên

27.  Loài nào sau đây thuộc họ Đước

A.  Săng mã nguyên 
B.  Răng cá 
C.  Đưng
D.  Tất cả đều đúng  

28.  Các loài thuộc họ Trúc đào:

A.  Sơn ta, Mai chiếu thủy  B. Lòng mức , Thần linh lá nhỏ C.  Huỳnh anh, Gáo
D.  Tất cả đều sai  

29.  Cây gỗ lớn, thân thẳng tròn, gốc đôi khi có khía sâu. Vỏ nứt dọc mủn, có nhựa mụ trắng, thịt vỏ trắng. Cành lá mọc vòng, thường xếp thành tầng. Lá đơn nguyên, 3 - 8 lá mọc vòng, lá hình trứng ngược, đầu tù hoặc hơi lõm, đuôi nêm. Gân nổi rõ song song xếp sát nhau, vấn hợp ở mép. Hoa nhỏ, màu trắng, mùi khơm hắc khó chịu. Hoa mẫu 5. Quả có 2 đại, thõng xuống. Hạt nhiều, nhỏ, mang 2 túm lông ở hai đầu… là đặc điểm nhận biết của loài:

A.  Dướng
B.  Mỡ
C.  Đa quả vàng
D.  Sữa (Mò cua)
30.  Xa kê thuộc:

A.  Họ Dâu tằm
B.  Họ Na
C.  Họ Ngọc lan
D.  Tất cả đều sai  

31.  Loài nào sau đây thuộc họ Lộc vừng:

A.  Trâm bầu
B.  Trôm hôi
C.  Chiếc tam lang
D.  Tất cả đều đúng  

32.  Xà cừ (Sọ khỉ) thuộc:

A.  Họ Xoan
B.  Họ Xoài
C.  Họ Sim
D.  Họ Cam

33.  Loài nào sau đây thuộc họ Trinh nữ:

A.  Tràm nước
B.  Tràm bông vàng
C.  Gõ mật
D.  Cả B & C đúng  

34.  Các loài thuộc họ Dầu:

A.  Dầu đồng, Chò xanh B.  Sao đen, Dầu cát
C.  Cẩm liên, Cẩm lai
D.  Tất cả đều đúng  

35.  Cây gỗ lớn thường xanh. Vỏ ngoài màu nâu đen. Lá đơn mọc cách, có lá kèm nhỏ. Mặt trên lá nhẵn, mặt dưới có tuyến ở nách gân. Hoa tự hình chùy. Hoa đều lưỡng tính, mẫù. Quả nang có 2 cánh phát triển… là đặc điểm nhận biết của loài:

A.  Vên vên
B.  Long não
C.  Sao đen
D.  Làu táu

36.  Loài nào sau đây thuộc họ Trúc đào:

A.  Dây gắm
B.  Cọ mai
C.  Đa búp đỏ
D.  Móp
37.  Loài Dâm bụt hoa đỏ thuộc:

A.  Họ Bông
B.  Họ Dâu tằm 
C.  Họ Bông gạo
D.  Họ Du 

38.  Bách xanh thuộc:

A.  Họ Kim giao
B.  Họ Hoàng đàn
C.  Họ Thông đỏ
D.  Họ Đỉnh tùng
39.  Loài nào sau đây thuộc họ Bông gạo:

A. Gòn rừng 
B. Bông gòn
C.  Gạo hoa đỏ
D.  Tất cả đều đúng  

40.  Loài nào thuộc họ Trôm

A.  Côm tầng
B.  Côm háo nước
C.  Ươi
D.  Tất cả đều sai  

41.  Cao su thuộc:

A.  Họ 3 mảnh
B.  Họ Sến 
C.  Họ Trúc đào
D.  Họ Dâu tằm
42.  Loài Nhội có đặc điểm:

A.  Kép lông chim 1 lần lẻ B.  Kép 3 lá chét
C.  Kép chân vịt
D.  Kép 2 lần chẵn
43.  Họ Thị có đặc điểm
A. Thân có vỏ màu đen B.  Thân có nhựa đỏ
C.  Thân có nhựa vàng
D.  Thân có nhựa trắng  

44.  Các loài thuộc họ Cam

A.  Kim quýt, Ươi
B.  Xẻn gai, Bồ hòn
C. Hồng bì rừng, Bưởi bung
D.  Tất cả đều sai  

45.  Loài nào sau đây thuộc họ Vang:

A.  Keo dậu
B.  Trắc
C. Muồng đen
D.  Tất cả đều sai  

46.  Tên khoa học của loài Lát hoa:

A.  Canarium tramdenum
B.  Lumnitzera coccinea

C.  Carallia brachiata  

D.  Chukrasia tabularis
47.  Loài nào sau đây thuộc họ Trám:

A.  Trám trắng
B.  Sung
C.  Trám đen
D.  Cả A & C đúng  

48.  Cây gỗ lớn, thân thẳng, phân cành cao. Lá đơn mọc cách hình trứng, mang 15 - 20 đôi gân nổi rõ ở mặt dưới. Lá kèm lớn tạo thành búp màu đỏ. Hoa tự chùm. Quả có có 5 cạnh nổi rõ và có 2 cánh phát triển màu đỏ … là đặc điểm nhận biết  của loài:

A.  Dầu con rái
B.  Vên vên
C.  Sao đen
D.  Long não

49.  Tên khoa học của loài Dầu rái:

A.  Dialium cochinchinensis  
B.  Dillenia indica

C.  Peltophorum tonkinensis
D.  Dipterocarpus alatus
50.  Loài Cò ke lá nguyên thuộc:

A.  Tiliaceae
B.  Sapotaceae
C.  Ebenaceae
D.  Euphorbiaceae
51.  Cây gỗ lớn, thân lớn có múi, vỏ thường có bạnh vè. Vỏ xám vàng, mủn như cám. Vết vỏ đẽo dày có nhiều xơ. Cành non vuông cạnh, phủ lông hình sao màu nâu vàng nhạt. Lá đơn mọc đối, hình trái xoan, mặt trên nhẵn, mặt dưới phủ dầy lông hình sao màu nâu vàng nhạt. Gân lá nổi rõ ở mặt sau. Không có lá kèm. Quả hạch hình cầu, đường kính 2 cm, phủ dầy lông hình sao. Đài phát triển bao kín quả… là đặc điểm nhận biết của loài:

A.  Tectona grandis
B.  Sterculia foetida
C.  Lagerstroemia speciosa
D. Khaya senegalensis 
52.  Tên khoa học của loài Căm xe:

A.  Acacia mangium
B.  Xylia xylocarpa 
C.  Peltophorum tonkinensis
D.  Afzelia xylocarpa
53.  Keo dậu (Me hôi) thuộc:

A.  Moraceae
B.  Mimosaceae
C.  Fabaceae
D.  Caesalpiniaceae
54.  Loài nào sau đây thuộc họ Đậu:

A.  Lim xanh
B.  Gõ đỏ
C.  Cẩm liên
D.  Cẩm lai bà rịa
55.  Các loài thuộc phân họ Bambusoidae
A.  Luồng, Vầu đắng
B.  Giang, Lồ ô
C.  Tre gai, Trúc sào
D.  Tất cả đều đúng  

56.  Cây gỗ lớn, thân thẳng. Lá đơn mọc cách hình trái xoan thuôn. Mặt trên lá nhẵn, mặt dưới và cuống phủ nhiều lông hình sao màu xám vàng. Hoa đơn tính cùng gốc. Quả có đấu bao bọc, chứa 2 - 3 quả kiên… là đặc điểm nhận biết của loài:

A. Castanea mollissima

B.  Aporosa microcalyx

C.  Calophylum inophylum
D.  Cratoxylon polyanthum
57.  Tên khoa học của loài mun
A.  Ceiba pentandra
B.  Diospyros mun
C.  Diospyros rubra
D.  Bischofia javanica

58.  Họ Vang thuộc:

A.  Rutales
B.  Lamiales
C.  Myrtales
D.  Fabales
59.  Loài Nghiến (Kiêng đỏ) thuộc:

A.  Fagaceae
B.  Dilleniaceae
C.  Tiliaceae
D.  Ulmaceae
60.  Tên khoa học của loài Sữa (Mò cua):

A.  Alstonia scholaris
B.  Dalbergia oliveri  C.  Garcinia cochinchinensis
D.  Ceiba pentandra
61.  Burseraceae là họ thực vật thuộc bộ:

A.  Rutales
B.  Myrtales
C.  Fabaceae
D.  Theales
62.  Cây gỗ to, rụng lá. Lá kép lông chim một lần chẵn, có 3-4 đôi lá chét. Lá chét hình bầu dục dài hay hình trứng ngược. Cụm hoa hình chuỳ ở đỉnh cành dài 10-25 cm, lá bắc hình trứng ít nhiều tồn tại.Tràng màu đỏ-vàng nhạt. Quả đậu dẹt, hình bầu dục rộng, có gai thưa, tiết ra nhựa ở đầu gai. Hạt 1-3, gần như tròn, dẹt, áo hạt màu vàng cam, hay vàng nâu cứng, rộng bằng hạt… là đặc điểm nhận biết của loài:

A.  Sindora siamensis

B. Erythrophloeum fordii

C.  Afzelia xylocarpa

D.  Dalbergia tonkinensis
63.  Cây gỗ to, rụng lá. Vỏ màu nâu xám, sần sùi, trên mặt có nhiều lỗ màu nâu. Lá kép lông chim một lần chẵn, với 3-5 đôi lá chét; lá chét hình trái xoan, dài 5-6 cm, rộng 4-5 cm, chóp lá nhọn, gốc tù, nhẵn ở cả hai mặt. Cụm hoa hình chuỳ ở đỉnh cành. Tràng màu hồng, dài 5-12 mm, mặt trong có lông. Quả đậu khi quả già hoá gỗ màu nâu thẫm, có 5-8 hạt. Hạt hình trứng, mầu nâu thẫm hay đen, ở gốc có áo hạt cứng, màu da cam.… là đặc điểm nhận biết của loài:

A.  Lòng mang
B.  Gõ đỏ
C.  Thành ngạnh
D.  Đỏ ngọn

64.  Loài Gòn (Bông gòn) thuộc:

A.  Combretaceae
B.  Myrtaceae
C.  Bombacaceae 
D.  Malvaceae
65.  Loài Gõ đỏ còn có tên gọi khác là:

A.  Hổ bì
B.  Gõ mật
C.  Cà te
D.  Cả A&C
66.  Loài nào sau đây thuộc họ Xoan

A.  Lát hoa  
B.  Sấu
C.  Gội trắng  
D.  Xoài  

67.  Cây gỗ nhỡ. Vỏ dầy màu nâu đen nứt dọc sâu. Cây con dưới 1 tuổi có lá kép lông chim 2 lần. Cây trưởng thành có lá đơn hình trái xoan dài, có 3 - 5 gân dọc gần song song chụm lại phía đuôi lá, các gân nhỏ song song xen giữa các gân chính. Hoa tự hình bông, mọc ở nách lá gần đầu cành. Hoa mẫu 4 tràng màu vàng nhiều  nhị vươn dài ra ngoài. Quả đậu xoắn, hạt nằm ngang, dây rốn dài.… là đặc điểm nhận biết của loài:

A.  Afzelia xylocarpa 
B.  Xylia xylocarpa
C.  Acacia auriculiformis
D.  Sindora siamea
68.  Loài Bồ kết thuộc:

A.  Họ Bồ hòn
B.  Họ Trinh nữ
C.  Họ Vang
D.  Họ Tếch

69.  Các loài thuộc họ Dâu tằm:

A.  Cơm nguội, Sung, Ngái
B.  Ngát, Phi lao, Thẩu tấu

C.  Ô rô, Đa búp đỏ, Vả

D.  Tất cả đều sai  

70.  Các loài thuộc họ Đước:

A.  Răng cá, Bần ổi, Đước xanh
B.  Săng mã, Đước đôi, Bần trắng

C.  Vẹt dù, Trang, Dà vôi
D.  Phay sừng, Dà đỏ, Đước

71.  Loài nào sau đây thuộc họ Đinh (họ Chùm ớt):

A. Tếch (Giá tỵ)
B.  Trâm trắng
C.  Sò đo cam
D.  Cà phê
72.  Loài nào sau đây thuộc họ Côm
A.  Côm háo nước
B.  Ươi
C.  Côm tầng
D.  Cả A&C  

73.  Họ Dung thuộc:

A.  Bộ Thị
B.  Bộ Bông
C.  Bộ Cam
D.  Bộ Chè

74.  Các loài thuộc họ Trôm:

A.  Cao su,  Sến mật  
B.  Kiền kiền, Cẩm liên
C.  Ươi, Ca cao  

D.  Cả A & C đúng  

75.  Các loài thuộc họ Thành ngạnh:

A.  Còng tía, Thành ngạnh đẹp
B.  Đỏ ngọn, Thành ngạnh đẹp
C.  Thành ngạnh nam, Dây chặc chìu
D.  Tất cả đều sai  

76.  Các loài thuộc họ Trinh nữ

A.  Keo lá tràm, Mán đỉa
B.  Vàng anh lá lớn, Muồng ràng ràng 

C.  Cẩm lai, Phượng vĩ

D.  Cả A & B đúng  

77.  Loài nào sau đây thuộc họ Styracaceae:

A.  Bồ đề trắng  
B.  Đa bồ đề
C.  Tra bồ đề
D.  Tra lâm vồ  

78.  Các loài thuộc họ Euphorbiaceae:

A.  Chòi mòi, Thẩu tấu 
B.  Thẩu tấu lá dầy, Cao su
C.  Dầu mè, Bình linh
D.  Cả A & B đúng  

79.  Tên khoa học của loài Thông 5 lá rủ (Thông xuân nha):

A.  Pinus kesiya
B.  Pinus cernua
C.  Dacrydium pierrei
D.  Pinus merkusii
80.  Cây gỗ lớn, vỏ màu nâu đỏ, già bong mảng lớn. Lá hình kim với 5 lá kim trên đầu cành ngắn, dài 4-7 cm, mép lá có răng cưa thưa nhỏ mịn. Nón chín 1-2 năm, mái vẩy tận cùng, hạt có cánh ngắn là đặc điểm nhận dạng loài?
A.  Thông 5 lá rủ  
B.  Thông pà cò
C.  Thông đà lạt
D.  Thông caribe  

81.  Họ Bồ đề thuộc:

A.  Bộ Thị
B.  Bộ Chè
C.  Bộ Bông 
D.  Bộ Cam

82.  Họ Apocynaceae thuộc:

A.  Bộ Hoa môi
B.  Bộ Hoa vặn
C.  Bộ Hoa mõm sói
D.  Tất cả đều sai  

83.  Loài nào sau đây thuộc họ Caesalpiniaceae:

A.  Lim xẹt bắc 
B.  Lim xanh  
C. Cà te  
D.  Tất cả đều đúng  

84.  Bình linh 3 lá thuộc:

A.  Họ Cà phê
B.  Họ Trúc đào
C.  Họ Tếch
D.  Họ Đinh

85.  Họ Sonneratiaceae thuộc:

A.  Bộ Sim
B.  Bộ Đậu
C.  Bộ Cam
D.  Bộ Bồ hòn

86.  Loài Viết thuộc:

A.  Ebenaceae 
B.  Dipterocarpaceae
C.  Symplocaceae
D.  Sapotaceae


87.  Họ Bồ hòn thuộc:

A.  Bộ Hoa môi
B.  Bộ Hoa vặn
C.  Bộ Hoa mõm sói
D.  Tất cả đều sai  

88.  Loài nào sau đây thuộc họ Dâu tằm:

A.  Hồi
B.  Hu đay
C.  Sung
D.  Vàng tâm

89.  Đâu là loài nhập nội vào Việt Nam:

A.  Casuarina equisetifolia
B.  Canarium album

C.  Cinnamomum cassia
D.  Pinus dalatensis
90.  Các loài thuộc họ Caesalpiniaceae
A.  Hổ bì, Gụ mật

B.  Vàng anh lá lớn, Muồng đen

C.  Lim xanh, Lim xẹt bắc
D.  Tất cả đều đúng  

91.  Loài nào sau đây thuộc họ Myrtaceae:

A.  Tràm bông vàng  
B.  Trâm vỏ đỏ  
C.  Bằng lăng nước  
D.  Cả A & B đúng  

92.  Cây gỗ nhỡ cao 12-20m. Lá hình trứng, mũi hơi nhọn, có 3 gân gốc, mặt trên lá láng bóng, toàn thân có mùi thơm cay. Hoa màu trắng mọc thành chùy ở kẻ lá hay đầu cành, quả hạch hình trứng cỡ 1cm … là đặc điểm nhận biết của của loài:

A.  Cinnamomum camfora
B.  Cinnamomum iners 

C.  Cinnamomum cassia
D.  Litsea glutinosa
93.  Mỡ thuộc họ:

A.  Dipterocarpaceae
B.  Magnoniaceae
C.  Lauraceae
D.  Annonaceae
94.  Tên khoa học của loài Sưa:

A.  Rhizophora apiculatta 
B.  Dalbergia tonkinensis

C.  Melia azedarach

D.  Dalbergia cochinchinensis
95.  Chò sót (Vối thuốc răng cưa) thuộc:

A.  Họ Đay
B.  Họ Trôm
C.  Họ Chè
D.  Tất cả đều sai  

96.  Loài Bơ thuộc:

A.  Họ Long não
B.  Họ Máu chó
C.  Họ Ngọc lan
D.  Họ Du

97.  Loài Bạch đàn trắng thuộc:

A.  Họ Trâm
B.  Họ Trinh nữ
C.  Họ Sim
D.  Họ Đậu

98.  Các loài thuộc họ Rubiaceae:

A.  Gáo vàng, Nhàu rừng B.  Sến mủ, Chò chai
C.  Lõi thọ, Đỏ ngọn
D.  Cả A & C đúng  

99.  Tên khoa học của loài Ươi:

A.  Irvingia malayana
B.  Scaphium macropodium
C.  Cinnamomum camphora
D.  Markhamia stipulata
100.  Họ Bignoniaceae thuộc:

A.  Bộ Hoa mõm sói
B.  Bộ Chè
C.  Bộ Hoa vặn
D.  Bộ Hoa môi 

101.  Thông nhựa thuộc họ Thông có…….. kim trên đầu cành ngắn:

A.  5 lá
B.  3 lá
C.  2 lá
D.  4 lá
102.  Cẩm lai thuộc:

A.  Họ Trinh nữ
B.  Họ Đậu
C.  Họ Vang

D.  Họ Dầu
103.  Loài Podocarpus neriifolius thuộc:

A.  Họ Hoàng đàn 
B.  Họ Kim giao
C.  Họ Bụt mọc 
D.  Họ Thông

104.  Loài nào sau đây thuộc họ Rutaceae:

A.  Trâm trắng
B.  Bình linh 5 lá
C.  Mắc mật
D.  Lòng mang

105.  Các loài thuộc họ Mimosaceae
A.  Căm xe, Keo lai
B.  Mán đỉa, Giáng hương 
C.  Keo tai tượng, Keo dậu
D.  Cả A & B đúng  

106.  Cây gỗ nhỡ. Lá đơn mọc cách, mép lá có răng cưa do gân bên kéo dài tạo thành. Hoa lưỡng tính, mẫu 5, cánh tràng màu vàng mọc đơn lẻ ở đầu cành. Quả hình cầu, có lá đài dày bao bọc tồn tại với quả… là đặc điểm nhận biết của loài:

A.  Dillenia indica
B.  Lythocarpus dinhensis
C.  Michelia alba
D.  Jatropha curcas
107.  Loài Fokienia hodginsii thuộc:

A.  Họ Bụt mọc
B.  Họ Kim giao
C.  Họ Hoàng đàn
D.  Họ Thông

108.  Loài nào thuộc họ Zingiberaceae
A.  Chà là
B.  Thảo quả 
C.  Củ từ 
D.  Củ mài

109.  Họ Fabaceae thuộc:

A.  Bộ Sim
B.  Bộ Cam
C.  Bộ Thị
D.  Bộ Đậu

110.  Loài nào sau đây thuộc họ Bồ hòn:

A.  Xoan ta 
B.  Nhãn 
C.  Sấu 
D.  Roi (Mận)
111.  Loài Chôm chôm thuộc:

A.  Họ Tử vy
B.  Họ Sim
C.  Họ Bồ hòn

D.  Họ Đào lộn hột
112.  Các loài thuộc họ Fagaceae:

A.  Sồi ba cạnh, Me tây
B.  Dẻ núi dinh, Phi lao
C.  Dẻ ăn quả, Sồi phẳng
D.  Tất cả đều sai   

113.  Loài Trâm vỏ đỏ thuộc họ:

A.  Myrtaceae
B.  Fabaceae
C.  Mimosaceae
D.  Moraceae
114.  Loài nào thuộc họ Arecaceae
A.  Tầm vông
B.  Tre gai
C.  Sa nhân
D.  Song bột  

115.  Các loài thuộc họ Xoài

A.  Xà cừ, Lát hoa
B.  Điều, Sấu
C.  Sơn ta, Xoan ta
D.  Tất cả đều đúng  

116.  Cây gỗ lớn, thân thẳng. Lá đơn mọc cách hình trái xoan thuôn. Mặt trên lá nhẵn, mặt dưới và cuống phủ nhiều lông hình sao màu xám vàng. Hoa đơn tính cùng gốc. Quả có đấu bao bọc, chứa 2 - 3 quả kiên… là đặc điểm nhận biết của loài:

A.  Thành ngạnh
B.  Thẩu tấu
C.  Dẻ ăn quả
D.  Mù u

117.  Loài Taxus wallichiana thuộc:

A.  Họ Kim giao
B.  Họ Thông
C.  Họ Bụt mọc
D.  Tất cả đều sai  

118.  Tên khoa học của loài Trầm hương:

A.  Cinnamomum camphora
B.  Aquilaria crassna

C.  Manglietia glauca

D.  Celtis sinensis
119.  Loài nào sau đây thuộc họ Verbenaceae:

A.  Tếch  
B.  Tu hú phi
C.  Lõi thọ
D.  Tất cả đều đúng  

120.  Các loài thuộc họ Meliaceae:

A.  Gội trắng, Gội nếp
B.  Xà cừ, Xoan ta 
C.  Sấu tía, Nhạc ngựa
D.  Tất cả đều đúng  

121.  Loài nào sau đây thuộc họ Xoan:

A.  Terminalia tacappa 
B.  Khaya senegalensis
C.  Canarium album
D.  Cả B & C  

122.  Tên khoa học của loài Tràm nước:

A.  Lumnitzera coccinea
B.  Melaleuca cajuputi
C.  Toxicodendron succedanea  
D.  Canarium tramdenum
123.  Loài nào sau đây thuộc họ Sim:

A.  Bạch đàn trắng
B.  Tràm nước
C.  Trâm trắng
D.  Tất cả đều đúng  

124.  Loài nào sau đây thuộc họ Rhizophoraceae:

A.  Đước  
B.  Săng mã nguyên  
C.  Săng máu
D.  Cả A & B  

125.  Loài nào sau đây thuộc họ Arecaceae:

A.  Trúc sào
B.  Cau bụng
C.  Mạnh tông
D.  Luồng

126.  Các loài thuộc họ Apocynaceae
A.  Sữa, Đa búp đỏ  
B.  Thông thiên, Thừng mực  C.  Gáo trắng, Núc nác

D.  Cả A&B đúng  

127.  Cây gỗ lớn, thân thẳng, phân cành cao. Lá đơn mọc cách hình trứng, mang 15 - 20 đôi gân nổi rõ ở mặt dưới. Lá kèm lớn tạo thành búp màu đỏ. Hoa tự chùm. Quả có có 5 cạnh nổi rõ và có 2 cánh phát triển màu đỏ … là đặc điểm nhận biết  của loài:

A.  Hopea odorata
B.  Cinnamomum camfora
C.  Dipterocarpus alatus
D.  Anisoptera costata 
128.  Loài nào sau đây thuộc họ Poaceae:

A.  Vầu đắng
B.  Nứa lá to
C.  Tre gai
D.  Tất cả đều đúng  

129.  Loài Hevea brasiliensis thuộc họ:

A.  Moraceae
B.  Euphorbiaceae
C.  Ebenaceae
D.  Sapotaceae
130.  Loài nào sau đây thuộc họ Trúc đào:

A.  Vú sữa
B.  Viết
C.  Lá giang
D.  Xa kê
131.  Các loài thuộc họ Dầu:

A.  Mỡ, Dầu lông, Cà chít
B.  Làu táu, Vên vên, Huỳnh nương

C.  Cẩm liên, Vên vên, Sao đen
D.  Cẩm lai, Dầu song nàng, Dầu con rái

132.  Cây gỗ lớn thường xanh, có tán hình tháp. Lá hình vảy mọc đối, xếp thành 4. Nón đơn tính cùng gốc, nón đực hình trứng mọc ở nách lá, nón cái hình cầu mọc ở đỉnh một cành ngắn, khi chín tách thành 5 - 8 đôi vảy màu đỏ, hóa gỗ hình khiên, đỉnh hình tam giác, lõm ở giữa và có mũi nhọn… là đặc điểm nhận biết của loài:

A.  Hoàng đàn
B.  Kim giao
C.  Thông nước
D.  Pơmu


133.  Các loài thuộc họ Na:

A.  Dền đỏ, Phi lao
B.  Nhọc lá nhỏ, Lòng mang
C.  Bình bát, Na D.  Nhọc lông, Ngọc lan vàng  

134.  Loài Anisoptera costata thuộc:

A.  Họ Dầu
B.  Họ Du
C.  Họ Ban

D.  Họ Đậu

135.  Các loài thuộc họ Clusiaceae:

A.  Hậu phác, Vàng nhựa lá nhỏ B.  Trai lý, Bồ đề
C.  Bứa, Mù u

D.  Tất cả đều sai  

136.  Cây gỗ lớn, cao 20 - 25 m, phân cành cao, tán rộng, cành non có cạnh và phủ lông màu hung, sau nhẵn. Lá đơn mọc cách, tập trung ở đầu cành, dạng thuôn bầu dục nguyên hay chia làm 3 - 5 thùy (ở lá non), màu xanh lục bóng, nhẵn, gân lá lông chim hay chân vịt (ở lá chia thùy). Cuống lá dài 10 - 30 cm. Quả nang dài 10 - 15 cm (có khi hơn 25 cm). Vỏ quả mỏng, dễ mở, mặt ngoài nâu đỏ, mặt trong màu bạc. Hạt 1, màu đỏ nhạt, nâu, nhẵn, dính ở gốc với quả.… là đặc điểm nhận biết của loài:

A.  Dẻ ăn quả 
B.  Ươi
C.  Bình linh 3 lá
D.  Cao su

137.  Loài nào sau đây thuộc họ Fagaceae:

A.  Sồi phảng
B.  Dẻ ăn quả 
C.  Dẻ gai Ấn Độ
D.  Tất cả đều đúng  

138.  Cây gỗ cao từ 15 - 40m. Vỏ màu nâu nhạt, nứt dọc sau bong từng mảng dài. Lá hình kim mọc cụm trên đầu cành ngắn, mỗi cụm 3 lá ít khi 4 hoặc 5. Lá dài 15 - 25cm đường kính 1,5mm màu xanh vàng, mép có răng cưa nhỏ, mặt sau có hai dải phấn trắng. Bẹ bao quanh gốc cụm lá dài 1 - 2cm. Nón đực hình trụ, dài 1,3 - 3,2cm. Nón cái trên đầu cành non hình viên chùy dài 5 - 10cm, đường kính 2,5 - 3,8cm. Nón có cuống ngắn thường vẹo và quặp về phía cành. Vẩy nón có gai dài 0.5-1 cm. Hạt có cánh mỏng dài 2 - 2,5cm... là đặc điểm nhận biết của loài:

A.  Pinus cernua
B.  Pinus dalatensis
C.  Pinus massoniana
D.  Pinus caribaea
139.  Tên khoa học của loài Xà cừ:

A.  Podocarpus imbricatus B.  Khaya senegalensis
C.  Dillenia indica
D.  Cananga odorata
140.  Loài Osaka vàng (Bò cạp vàng) thuộc:

A.  Họ Vang 
B.  Họ Đậu
C.  Họ Trinh nữ

D.  Họ Tếch
141.  Tên khoa học của loài Sao đen:

A.  Cinnamomum balansae
B.  Horsfieldia amygdalina

C.  Hopea odorata

D.  Polyalthia ceraoides
142.  Tên khoa học của loài Trôm hôi:

A.  Sterculia foetida
B.  Dipterocarpus alatus
C.  Parashorea chinensis
D.  Craxtoxylon formosum
143.  Tên khoa học của loài mun thuộc họ Thị
        A.  Diospyros rubra      B.  Ceiba pentandra
          C.  Bischofia javanica           D.  Diospyros mun
144.  Chiêu liêu nước thuộc:

A.  Combretaceae
B.  Theaceae
C.  Hypericaceae
D.  Fagaceae
145.  Tên khoa học của loài Giáng hương:

A.  Pterocarpus macrocarpus
B.  Gossampinus malabarica
C.  Eucalyptus camaldulensis
D.  Peltophorum tonkinensis
146.  Loài Cẩm thị thuộc:

A.  Họ Sến
B.  Họ Mun
C.  Họ Bông
D.  Họ Thị

147.  Tên khoa học của loài Ngọc lan trắng:

A.  Michelia alba
B.  Chukrasia tabularis
C.  Canarium album
D.  Morinda officinalis
148.  Tên khoa học của loài Nghiến (Vàng kiêng, kiêng đỏ):

A.  Wrightia pubescens
B.  Burretiodendro hsienmu
C.  Ceiba pentandra
D.  Castanea mollissima
149.  Cây gỗ lớn, trong thân có tinh dầu thơm. Vỏ màu xám tro, nứt dọc. Cành non màu xanh. Chồi có nhiều vảy xếp lợp. Lá đơn mọc cách, mép lá gơn sóng. Nách các gân lá thường có tuyến. Hoa tự xim viên chùy. Quả hạch hình cầu, khi chín màu tím đen… là đặc điểm nhận biết của loài:

A.  Vàng tâm
B.  Dướng
C.  Long não
D.  Đa quả vàng

150.  Tên khoa học của loài Lim xanh:

A.  Erythrofloeum fordii 
B.  Castanopsis indica

C.  Mesua ferra

D.  Peltophorum tonkinensis
151.  Loài nào sau đây thuộc họ Euphorbiaceae:

A.  Me rừng 
B.  Chòi mòi
C.  Thẩu tấu lá dầy
D.  Tất cả đều đúng  

152.  Cây gỗ lớn thường xanh. Vỏ ngoài màu nâu đen. Lá đơn mọc cách, có lá kèm nhỏ. Mặt trên lá nhẵn, mặt dưới có tuyến ở nách gân. Hoa tự hình chùy. Hoa đều lưỡng tính, mẫu 5. Quả nang có 2 cánh phát triển… là đặc điểm nhận biết của loài:

A.  Long não
B.  Dầu con rái
C.  Vên vên
D.  Sao đen

153.  Các loài thuộc họ Sổ:

A.  Sổ ngũ thư, Dây chiều
B.  Sến mủ, Chò chai

C.  Sổ trai, Sổ ấn
 
D.  Cả A & C đúng  

154.  Loài nào sau đây thuộc họ Sapindaceae:

A.  Trường chua
B.  Lát hoa
C.  Xoan mộc
D.  Bồ đề

155.  Loài Melia azedarach thuộc:

A.  Họ Vang
B.  Họ Dầu
C.  Họ Ngọc lan
D.  Họ Xoan

156.  Loài Trang thuộc họ:

A.  Sonneratiaceae
B.  Rhizophoraceae
C.  Mimosaceae
D.  Myrtaceae
157.  Loài nào sau đây thuộc Fabaceae:

A.  Cẩm lai
B.  Lim xẹt
C.  Gõ đỏ

D.  Tất cả đều đúng  

158.  Cây gỗ to, rụng lá, cao 25-30 m, đường kính thân 0,8-1 m. Vỏ màu nâu xám, sần sùi, trên mặt có nhiều lỗ màu nâu. Lá kép lông chim một lần chẵn, với 3-5 đôi lá chét; lá chét hình trái xoan, dài 5-6 cm, rộng 4-5 cm, chóp lá nhọn, gốc tù, nhẵn ở cả hai mặt. Cụm hoa hình chuỳ ở đỉnh cành. Tràng màu hồng, dài 5-12 mm, mặt trong có lông. Quả đậu khi quả già hoá gỗ màu nâu thẫm, có 5-8 hạt. Hạt hình trứng, mầu nâu thẫm hay đen, ở gốc có áo hạt cứng, màu da cam.… là đặc điểm nhận biết của loài:

A.  Afzelia xylocarpa
B.  Sindora siamea
C.  Erythrophloeum fordii
D. Saraca dives
159.  Loài nào sau đây thuộc họ Myristicaceae:

A.  Mỡ  
B.  Nhọc lông  
C.  Săng máu  
D.  Ngọc lan tây  

60.  Cây gỗ nhỏ hay cây bụi, cành nhánh nhiều xòe rộng. Các bộ phận non như: búp, lá có nhiều tanin. Lá đơn mọc cách hình trái xoan, mép lá có răng cưa thô, không có lá kèm. Hoa lưỡng tính, cánh tràng 5 - 7 màu trắng. Quả nang hình cầu… là đặc điểm nhận biết của loài:

A.  Ngát
B.  Dẻ ăn quả 
C.  Máu chó lá nhỏ
D.  Chè

161.  Loài Vú sữa thuộc:

A.  Họ Sến
B.  Họ Dung
C.  Họ Thị 
D.  Họ Dầu

162.  Họ Đào lộn hột (Anacardiaceae) còn có tên gọi khác:

A.  Họ Xoan
B.  Họ Xoài
C.  Họ Trám
D.  Tất cả đều sai  

163.  Loài nào sau đây thuộc họ Zingiberaceae:

A.  Thảo quả  
B.  Củ mài
C.  Sa nhân  
D.  Cả A&C  

164.  Loài nào sau đây thuộc họ Thầu dầu:

A.  Da tây  
B.  Ba bét nam bộ
C.  Vạng trứng
D.  Tất cả đều đúng  

165.  Loài nào sau đây thuộc họ Caesalpiniaceae:

A.  Giáng hương
B.  Keo dậu
C.  Tràm bông vàng 
D.  Tất cả đều sai  

166.  Họ Xoan có tên khoa học là:

A.  Anacardiaceae
B.  Moraceae
C.  Meliaceae
D.  Theaceae
167.  Loài Me rừng thuộc:

A.  Họ Cà phê
B.  Họ Đậu
C.  Họ Trinh nữ
D.  Họ Thầu dầu

168.  Thông 5 lá rủ thuộc:

A.  Họ Kim giao
B.  Họ Bụt mọc 
C.  Họ Thông đỏ
D.  Tất cả đều sai  

169.  Họ Đinh có tên khoa học là:

A.  Burseraceae
B.  Bignoniaceae
C.  Verbenaceae
D.  Combretaceae  

170.  Loài nào sau đây thuộc họ Dipterocarpaceae:

A.  Chò xanh
B.  Chòi mòi
C.  Dầu cát
D.  Tất cả đều đúng  

171.  Họ Dầu thuộc:

A.  Bộ Hoa vặn
B.  Bộ Hoa môi
C.  Bộ Chè
D.  Bộ Cam

172.  Loài Quế thuộc:

A.  Họ Re
B.  Họ Máu chó
C.  Họ Hồi
D.  Họ Chè

173.  Sến xanh (Viết) thuộc:

A.  Họ Đay
B.  Họ Đinh
C.  Họ Thị
D.  Tất cả đều sai  

174.  Các loài thuộc họ Dầu:

A.  Dầu cát, Chò nâu
B.  Dầu con rái, Dầu lông
C.  Chò chỉ, Vên vên
D.  Tất cả đều đúng  

175.  Loài nào sau đây thuộc họ Thanh thất:

A.  Kơnia
B.  Sơn ta 
C.  Sấu
D.  Xà cừ 

176.  Loài có lá kèm hình mũi dùi (hình kim) là:

A.  Dầu rái
B.  Trôm hôi
C.  Kơnia       D.  Thanh thất Việt Nam  

177.  Loài mang lá kèm hình búp lớn:

A.  Thành ngạnh
B.  Dầu đồng
C.  Chiêu liêu nước
D.  Bá bệnh  

178.  Loài có lá kép 3 lá chét mang 3 tuyến hình tròn trên lá trong các loài sau đây:

A.  Sấu tía
B.  Nhội
C.  Mù u
D.  Cao su  

179.  Loài Tra làm chiếu thuộc:

A.  Họ Bông
B.  Họ Thị 
C.  Họ Đay 
D.  Họ Vang

180.  Các loài thuộc họ Rhizophoraceae
A.  Bần chua, Bần ổi
B.  Cóc trắng, Cóc đỏ
C.  Dà vôi, Dà đỏ
D.  Tất cả đều đúng  

181.  Lá đơn mọc đối không có lá kèm, Lá hình trái xoan thuôn dài, mép lá nguyên, mặt trên xanh thẫm nhẫn bóng, mặt dưới màu xanh nâu, nách các gân phụ có tuyến, thân có nhựa mủ trắng là đặc điểm loài:

A.  Cẩm liên
B.  Thần linh lá nhỏ
C.  Lim xanh
D.  Re hương
182.  Cây gỗ nhỡ. Vỏ màu xám nâu, nứt dọc. Cành tròn phủ lông mịn. Lá đơn mọc gần đối hình trái xoan hoặc trứng trái xoan, đầu có mũi nhọn ngắn, đuôi nêm rộng. Lá rụng màu đỏ. Hoa tự chùm hoặc xim viên chùy ở đầu cành. Đài hợp gốc, cánh đài 6 xòe rộng. Cánh tràng 6, màu tím. Nhị nhiều. Quả nang hình trứng đường kính 18mm. Hạt dẹp có cánh mỏng… là đặc điểm nhận biết của của loài:

A.  Lòng mức
B.  Sổ ngũ thư
C.  Bằng lăng nước

D.  Thành ngạnh
183.  Tên khoa học loài Quế:

A.  Cinnamomum camfora
B.  Litsea glutinosa
 

C.  Cinnamomum cassia
D.  Litsea cubeba
184.  Họ Côm gồm các loài:

A.  Côm tầng, Trám trắng
B.  Côm háo nước, Côm tầng

C.  Côm háo nước, Cò ke
D.  Bồ hòn, Thanh thất
185.  Gồm các loài có rễ thở phát triển, trên lá các lỗ khí khổng để thải muối ra khỏi cơ thể, thích nghi với điều kiện hệ sinh thái nước lợ, mặt. Hạt thường nảy mầm trên cây trước khi rụng xuống là đặc điểm:

A.  Họ Bần
B.  Họ Cam
C.  Họ Tếch
D.  Họ Đước
186.  Cây Chò chỉ hàng trăm năm tuổi thuộc:

A.  Họ Dầu
B.  Họ Vang
C.  Họ Xoan
D.  Họ Ngọc lan

187.  Bằng lăng nước còn có tên gọi khác là:

A.  Bằng lăng ổi
B.  Bằng lăng tím
C.  Bằng lăng láng
D.  Tràm nước
188.  Loài Bồ kết lấy quả khô nấu với nước sôi để nguội để gội đầu thuộc:

A.  Họ Tếch
B.  Họ Trinh nữ
C.  Họ Vang
D.  Họ Bồ hòn

189.  Nhựa chưng cất lấy tinh dầu, chế xà phòng, colophan hoặc kết hợp với một số chất khác làm hương, nến. Quả làm mứt hoặc muối ăn được:

A.  Trám
B.  Sấu
C.  Sung
D. Sim

190.  Loài cây nào có đặc điểm ra hoa trước khi ra lá:

A.  Bàng
B.  Côm
C.  Tra lâm vồ
D.  Gạo hoa đỏ
191.  Loài nào có đặc điểm rụng lá trước khi rụng quả:

A.  Táu mật
B.  Bàng
C.  Xoan ta
D.  Bông gòn  

192.  Các loài thuộc họ Đinh

A.  Đinh vàng, Lim xanh
B.  Thị rừng, Mun

C.  Vảy ốc, Sò đo cam

D.  Núc nác, Đinh thối  

193.  Loài nào thuộc họ phụ Tre nứa

A. Trúc đen
B.  Trúc hóa long
C.  Trúc vuông
D.  Tất cả đều đúng  

194.  Đặc trưng nào là của họ Tếch

A.  Thân cho nhựa mủ vàng
B.  Cành non thường vuông cạnh 

C.  Lá kép lông chim 1-2 lần
D.  Cành non thường có màu xanh
195.  Các loài thuộc họ Trúc đào:

A.  Lòng mức, Mai chiếu thủy  
B.  Cao su, Dầu mè

C.  Sữa, Lá giang  

D.  Cả A & C đúng  

196.  Tên khoa học của loài Thông đỏ nam:

A.  Taxus wallichiana
B.  Cephalotaxus mannii
C.  Dacrydium pierrei
D.  Fokienia hodginsii
197.  Loài Gội trắng thuộc họ:

A.  Meliaceae
B.  Elaoecarpaceae
C.  Myrtaceae
D.  Anacardiaceae
198.  Hạt của loài Ươi khi khô có đặc điểm:

A.  Hút nước mạnh và trương lên
B.  Hạt có kích thước lớn

C.  Hạt tái sinh kém

D.  Cả B&C  

199.  Họ Vang thuộc:

A.  Bộ Tếch
B.  Bộ Sim
C.  Bộ Cam
D.  Bộ Đậu

200.  Họ Sến thuộc:

A.  Bộ Chè
B.  Bộ Bông 
C.  Bộ Cam
D.  Bộ Thị

201.  Loài nào sau đây thuộc họ Tuế:

A.  Vạn tuế  
B.  Tuế lá xẻ
C.  Thiên tuế  
D.  Tất cả đều đúng  

202.  Các loài thuộc họ Sổ:

A.  Sến mủ, Chò chai
B.  Sổ, Lọng bàng
 C.  Sổ xoan, Đỏ ngọn
D.  Cả A & C đúng  

203.  Đặc trưng các loài trong họ Long não:

A.  Thân thường có tế bào chứa tinh dầu thơm  
B.  Lá đơn mọc cách, không có lá kèm  

C.  Gồm các loài: Quế, Hậu phác, Bời lời…   
D.  Tất cả đều đúng 

204.  Hoàng đàn giả thuộc:

A.  Họ Bụt mọc 
B.  Họ Kim giao
C.  Họ Hoàng đàn 
D.  Họ Thông

205.  Tên khoa học của Muồng đen

A.  Dalbergia bariaensis B.  Cassia siamea
C.  Bischofia javanica
D.  Afzelia xylocarpa
206.  Họ Bứa (Măng cụt) mang đặc trưng nào sau đây:

A. Cành hợp với thân một gốc vuông
B.  Thân có nhựa mủ trắng

C.  Cành hợp với thân một góc 600
D.  Thân có nhựa mủ đỏ
206.  Họ Đước mang đặc trưng nào sau đây:

A. Cành hợp với thân một gốc vuông
B.  Thân có nhựa mủ trắng

C.  Cành hợp với thân một góc 600
D.  Thân có nhựa mủ vàng

208.  Loài thực vật nào mang đặc điểm: Thân có vỏ nhẵn màu nâu trông giống như vỏ cây Ổi:

A.  Săng mã lá tròn

 B.  Ngọc lan 


C.  Bằng lăng ổi

D.  Đỏ ngọn (Thành ngạnh lông)
209.  Du sam thuộc:

A.  Họ Kim giao
B.  Họ Bụt mọc
C.  Họ Bách tán
D.  Tất cả đều sai  

210.  Loài nào sau đây thuộc họ Sau sau (Altingiaceae):

A.  Tô hạp điện biên 
B.  Sau sau  
C.  Cả A & B  
D. Quần đầu 

211.  Loài nào có đặc điểm: Lá già rụng có màu đỏ
A.  Sau sau

B.  Thông mã vĩ (Pinus massoniana)

C.  Trôm

D.  Gõ đỏ  

212.  Đặc trưng các loài trong họ Măng cụt:

A.  Thân thường có nhựa mủ vàng  
B.  Lá đơn mọc cách, không có lá kèm  

C.  Quả nang  

D.  Tất cả đều đúng  

213.  Loài Côm tầng mang đặc điểm nào sau đây
A.  Hoa lưỡng tính, mẫu 4, quả nang  
B.  Lá đơn mọc đối, mép lá thường có răng cưa thô  

C.  Gốc thường có bạnh vè, mọc thành tầng tán
D.  Tất cả đều đúng  

214.  Thân có nhựa mủ trắng thường gặp ở các họ nào:
A.  Họ 3 mảnh vỏ  

B.  Họ Sến  

C.  Họ Dâu tằm

D.  Tất cả đều đúng  

215.  Thân có vỏ nhãn màu nâu giống vỏ cây Ổi, thân có gai do cành thoái hóa thành là đặc điểm của loài:

A.  Thành ngạnh nam

B. Thành ngạnh 

C.  Thành ngạnh đẹp

D.  Thành ngạnh lông (Đỏ ngọn)
216.  Các loài thân có gai gồm
A.  Gạo hoa đỏ

B.  Bồ kết
C.  Sẻn gai

D.  Tất cả đều đúng  

217.  Cây gỗ thân thẳng, cành thô thường có gờ cạnh và phủ lông mịn. Lá kép lông chim 1 lần, mọc cách gồm 11 - 16 đôi lá chét. Lá chét hình trái xoan thuôn, gân giữa hơi nhô ra ở đầu lá. Hoa tự hình ngù, tràng 5 màu vàng tươi. Quả đậu hình dải, khi chín màu nâu đen, hạt gần tròn màu nâu nhẵn bóng… là đặc điểm nhận biết của loài:

A.  Muồng ràng ràng
B.  Lim xanh
C.  Muồng đen
D.  Trám đen

218.  Đặc trưng các loài trong họ Thị

A.  Cây gỗ, thân thường có vỏ ngoài màu nâu đen  
B.  Lá đơn nguyên mọc đối, không có lá kèm  

C.  Hoa đều, lưỡng tính, mẫu 5  
D.  Tất cả đều đúng  

219.  Họ nào thuộc bộ Gai (Urticales):

A.  Long não (Lauraceae)B.  Họ Dẻ (Fagaceae)
C.  Họ Na (Annonaceae)
D.  Tất cả đều sai  

220.  Họ thực vật nào mang đặc điểm: Quả bế thường mang 2 cánh:

A.  Cam  

B.  Dâu tằm



C.  Dầu  

D.  Măng cụt  

221.  Tên khoa học của Cao su

A. Endospermum chinensis
B. Hevea brasiliensis


C. Diospyros rubra

D. Tamarindus indica
222.  Quả của loài nào có hình dạng giống như hình ngôi sao nhiều cánh:

A.  Gõ mật  

B.  Cà te  

C.  Hồi  

D.  Sung  


223.  Vị chát trong các loài thuộc họ Chè (Theaceae) do trong thân, lá có:

A.  Tinh dầu

B. Vitamim

C.  Tanin

D.  Tất cả đều đúng  

224.  Các loài thuộc họ Dầu đặc trưng cho:

A. Nam Bộ
B.  Bắc Bộ 
C.  Bắc Trung Bộ 
D.  Đông Bắc Bộ  

225.  Họ nào có số lượng loài lớn nhất:

A. Họ Đay 
B. Họ 3 mảnh vỏ 
C. Họ Bông
D. Họ Vang

226.  Các loài thuộc họ Ngọc lan:

A.  Giổi xanh, Vên vên, Ươi
B.  Mỡ, Săng mây, Nhọc

C.  Ngọc lan trắng, Vàng tâm, Dền đỏ
D.  Mỡ, Vàng tâm, Ngọc lan vàng

227.  Đặc trưng các loài trong họ Máu chó:

A.  Thân có nhựa mủ đỏ vàng  
B.  Lá đơn mọc cách, có lá kèm  

C.  Quả phức  

D.  Tất cả đều đúng  

228.  Đặc trưng các loài trong họ Dâu tằm:

A.  Thân thường có nhựa sáp trắng  
B.  Lá đơn, mọc cách, có lá kèm búp  

C.  Quả phức  

D.  Tất cả đều đúng  

229.  Loài Bách xanh và Pơ mu phân biệt chủ yếu với nhau bằng đặc điểm:

A.  Vỏ cây
B.  Lá cây
C.  Nón
D.  Tất cả đều sai  

230.  Tên khoa học của Bông gòn
A.  Afzelia xylocarpa
B.  Ceiba pentandra
C.  Bischofia javanica
D.  Gossampinus malabarica
231.  Thân có nhựa mủ màu đỏ là đặc trưng của:

A.  Họ Na
B.  Họ Ngọc lan
C.  Họ Máu chó
D.  Tất cả đều sai  

232.  Bách xanh thuộc:

A.  Họ Thông
B.  Họ Hoàng đàn
C.  Họ Bụt mọc
D.  Họ Kim giao

233.  Quả có đấu bao bọc là đặc trưng của họ:

A.  Dẻ
B.  Bứa
C.  Cà phê
D.  Đinh  

234.   Quả các loài trong họ Bứa (Clussiaceae)

A.  Quả nang
B.  Quả mập
C.  Quả hạch
D.  Tất cả đều đúng  

235.  Họ Dầu (Dipterocarpaceae) quả thường có……….

A.  2 cánh
B.  2 - 5 cánh
C.  3 cánh

D.  5 cánh

236.  Loài nào không thuộc họ Thông (Pinaceae)

A.  Du sam (Keteleeria evelyniana)
B.  Thông Caribê (Pinus caribeae)


C.  Thông đỏ (Taxus wallichiana)
D.  Cả B & C đúng
237.  Thông lá dẹt thuộc:

A.  Họ Thông
B.  Họ Bụt mọc
C.  Họ Hoàng đàn
D.  Họ Kim giao

238.  Đặc trưng của họ Ngọc lan (Magnoliaceae):

A.  Quả đại kép gồm nhiều đại rời
B.  Lá đơn mọc cách, có lá kèm bao chồi hình búp

C.  Thân thường có tế bào chứa tinh dầu thơm
D.  Tất cả đều đúng  

239.  Loài nào thuộc họ Dẻ (Fagaceae):

A.  Dẻ Trùng Khánh, Sồi xanh, Dẻ núi Dinh
B.  Long não, Dẻ ăn quả, Dẻ cau

C.  Dẻ gai, Thẩu tấu, Sồi phẳng
D.  Tất cả đều đúng  

240.  Nhọc lá nhỏ (Polyalthia ceraoides) thuộc:

A.  Họ Na, Bộ Chè
B.  Họ Dẻ, Bộ Dẻ
C.  Họ Máu chó, Bộ Ngọc lan  
D.  Tất cả đều sai  

241.  Hu đay thuộc:

A.  Họ Chè
B.  Họ Sổ
C.  Họ Du
D.  Họ Dẻ

242.  Các loài  trong họ Tuế (Cycadaceae) thường có …… loại lá.

A.  Hai
B.  Một
C.  Nhiều
D.  Ba

243.  Các loài thuộc họ Chè:

A.  Săng mã, Thẩu tấu 
B.  Chò sót, Chè
C.  Vối thuốc, Đỏ ngọn
D.  Cả A & B đúng  

244.  Hệ gân phụ (gân bên) kéo dài ra mép lá và phát triển thành gai là đặc trưng của:
A.  Họ Chè (Theaceae)
B.  Họ Sổ (Dilleniaceae)
C.  Họ Hồi (Illiciaceae)
D.  Họ Dẻ (Fagaceae)

245.  Loài nào sau đây thuộc họ Dâu tằm:

A.  Vàng nhựa lá nhỏ
B.  Trôm
C.  Hu đay
D.  Sung  

246.  Cây gỗ nhỡ, phân cành sớm. Vỏ màu nâu đen, nhiều vết rạn. Lá đơn mọc cách, hình trứng ngọn giáo, khi rụng chuyển sang màu đen. Hoa đơn tính khác gốc, mẫu 4. Quả hình cầu đường kính 1-2 cm xanh bóng, khi khô màu đen... là đặc điểm nhận biết của loài:

A.  Bồ đề
B.  Cao su
C.  Mun
D.  Thẩu tấu

247.  Dành dành láng thuộc họ:

A.  Cà phê
B.  Họ Chè
C.  Họ Sổ
D.  Họ Cám  

248.  Thân có nhựa mủ vàng là đặc trưng của:

A.  Họ Thành ngạnh  

B.  Họ Trúc đào  

C.  Họ Măng cụt  

D.  Cả A&C đúng  

249.  Cây gỗ lớn, thân có múi, gốc có bạnh vè. Vỏ xám vàng mủn như cám. Cành non vuông cạnh, phủ lông hình sao màu nâu vàng. Lá đơn mọc đối hình trái xoan, mặt trên nhẵn mặt đươi phủ dầy lông hình sao. Không có lá kèm. Hoa tự hình xim viên chùy, cánh tràng màu trắng. Quả hạch hình cầu, đường kính gần 2cm, phủ dầy lông hình sao. Đài phát triển bao kín quả… là đặc điểm nhận biết của loài:

A.  Săng mã
B.  Gáo vàng
C.  Bình linh
D.  Tếch

250.  Hậu phác (Quế rừng) tên khoa học:

A.  Litsea cubeba
B.  Cinnamomum cassia
C.  Craxtoxylon prunifolium
D.  Cinnamomum iners
251.  Tên khoa học của Gõ đỏ

A.  Hibiscus tiliaceus
B.  Casia siamensis
C.  Afzelia xylocarpa
D.  Bischofia javanica
252.  Cây Xương cá thuộc:

A.  Họ Đước
B.  Họ Cà phê
C.  Họ Đậu
D.  Họ Hồ đào  

253.  Các loài trong phân họ tre nứa thường có ……….. loại lá:

A.  1
B.  3
C.  2
D.  4  

254.  Loài nào sau đây thuộc họ Na:

A.  Huyền diệp
B.  Ngọc lan vàng
C.  Săng máu
D.  Cả B & C  

255.  Hình thái lá của Bách xanh (Calocedrus macrolepis) dạng:

A.  Hình vảy
B.  Hình trứng
C.  Hình lông chim
D.  Hình kim cong

256.  Trong phân họ Tre nứa, lá biến thái còn gọi là:

A.  Lá lớn
B.  Lá nhỏ 
C.  Mo nang
D.  Cả A&B  

257.  Lá và vỏ non của loài Bứa có vị:

A.  Ngọt
B.  Chua 
C.  Cay
D.  Đắng
258.  Lá của các loài trong chi Thông (Pinus) thường có dạng:

A.  Hình dải
B.  Hình vẩy
C.  Hình mũi giáo
D.  Hình kim  

259.  Loài nào thuộc họ Kim giao (Podocarpaceae)

A.  Kim giao đế mập (Nageia wallichiana) 
B.  Thông đỏ ( Taxus wallichiana)


C.  Thông nàng (Dacrydium imbricatus)
D.  Cả A & C  

260.  Loài nào sau đây thuộc họ Thông:

A.  Thông đỏ
B.  Thông Pà cò
C.  Thông tre
D.  Tất cả đều sai  

261.  Thủy tùng (Thông nước) là loài thực vật tàn di của thế giới hiện còn phân bố duy nhất trên địa phận tỉnh nào ở Việt Nam: 
A.  Đắk Nông 

B.  Gia lai
C.  Đắk Lắk

D.  Kon Tum   

262.  Loài Cratoxylon prunifolium thuộc:

A.  Họ Thành ngạnh
B.  Họ Đậu
C.  Họ Du
D.  Họ Dâu tằm

263.  Đặc trưng các loài trong họ Cà phê (Rubiaceae)

A.  Lá đơn, mọc đối, có lá kèm
B.  Bầu hạ

C.  Các thành phần của hoa hợp
D.  Tất cả đều đúng  

264. Trai lý thuộc:

A.  Họ Ban
B.  Họ Bứa
C.  Họ Na
D.  Họ Chè

265.  Tên khoa học của loài Nhội.
A.  Vernicia montana
B.  Ceiba pentandra
C.  Xylia xylocarpa
D.  Bischofia javanica
266.  Hạt thường nảy mầm trên cây trước khi rụng xuống đất là đặc trưng thường gặp trong họ:

A.  Đước 
B.  Tử vy
C.  Dẻ
D.  Sim  

267.  Tên khoa học của loài Thông nhựa:

A.  Pinus cernua
B.  Dacrydium pierrei
C.  Pinus merkusii

D.  Nageia fleuryi
268.  Đặc trưng các loài trong họ Ngọc Lan:

A.  Thân thường có tế bào chứa tinh dầu thơm  
B.  Lá kép mọc cách, có lá kèm búp  

C.  Quả nang  

D.  Tất cả đều đúng  

269.  Rừng taiga còn được gọi:

A.  Rừng nhiệt đới
B.  Rừng cây lá kim 
C.  Rừng cây lá rộng
D.  Cả B&C  

270.  Đặc trưng các loài trong họ Thành ngạnh:

A.  Thân thường có nhựa vàng  
B.  Lá đơn nguyên, mọc đối, không có kèm  

C.  Quả nang, hạt thường có cánh  
D.  Tất cả đều đúng  

271.  Loài Ngọc lan trắng trong học Ngọc lan (Magnoliaceae) có tên khoa học:
A.  Biota orientalis
B.  Michelia alba
C.  Michelia champaca
D.  Horsfieldia amygdalina
272.  Cây gỗ lớn, tán xòe rộng. Lá kép lông chim 1 lần chẵn, mọc cách mang 3 - 6 đôi lá chét. Lá chét hình trái xoan dài, đầu gần tròn có mũi lồi ngắn. Hoa tự xim viên chùy ở nách lá. Hoa nhỏ lưỡng tính mẫu 4. Quả nang hình cầu, khi chín vỏ quả hóa gỗ nứt thành 4 mảnh. Hạt dẹt, xung quanh có cánh mỏng màu nâu vàng… là đặc điểm nhận biết của của loài:

A.  Điều
B.  Lim xẹt
C.  Xoan ta
D.  Xà cừ

273.  Loài nào sau đây thuộc họ Cupressaceae:

A.  Hoàng đàn
B.  Bách xanh
C.  Pơmu
D.  Tất cả đều đúng  

274.  Loài Shorea siamensis thuộc:

A.  Dipterocarpaceae B.  Clusiacceae
C.  Ebenaceae
D.  Sapotaceae
275.  Loài nào sau đây thuộc họ Dâu tằm:

A.  Đa quả vàng
B.  Dướng
C.  Ruối
D.  Tất cả đều đúng  

276.  Tên khoa học của Sung
A.  Ficus racemosa
B.  Annona squamosa
C.  Diospyros rubra
D.  Xylia xylocarpa
277.  Tên khoa học của Bạch đàn trắng
A.  Tamarindus indica
B.  Endospermum chinensis
C.  Eucalyptus camaldulensis
D.  Acacia confusa
278.  Các loài cho tinh dầu gồm:
A.  Bạch đàn chanh 
B.  Quế
C.  Ngọc lan trắng 
D.  Tất cả đều đúng
279.  Các loài có lá kèm hình búp gồm:

A.  Dầu rái
B.  Ngọc lan trắng
C.  Đa búp đỏ
D.  Tất cả đều đúng
280.  Hạt có cánh xuất hiện ở các loài gồm:

A.  Thành ngạnh đẹp 

B. Thông caribê  

C.  Cả A&B  

D.  Thông 5 lá rủ  

281.  Hoàng đàn giả (Dacrydium pierrei) thuộc:

A.  Họ Thông (Pinaceae)
B.  Họ Hoàng đàn (Cupressaceae)

C.  Họ Kim giao (Podocarpaceae)
D.  Họ Bách tán (Araucaricaceae)


282.  Cây gỗ lớn, thân thẳng phân cành cao. Vỏ đẽo chảy nhựa nâu đen. Lá kép lông chim 1 lần lẻ, 9 - 13 lá chét, mép lá chét nguyên, không có lá kèm. Hoa tự hình xim viên chùy. Hoa đơn tính cùng gốc. Quả hạch hình trái xoan, hai đầu gần tròn, khi chín màu tím đen… là đặc điểm nhận biết của loài:

A.  Trám đen
B.  Thị rừng 
C.  Mun
D.  Trắc

283.  Các loài cây lá có tuyến gồm::

A.  Trẩu 3 hạt
B.  Bình linh 5 lá
C.  Dáng hương 
D.  Tất cả đều sai  

284.  Các loài có nhựa mủ trắng gồm:

A.  Lò bo
B.  Vàng nhựa lá nhỏ
C.  Sữa (Mò cua)
D.  Cò ke
285.  Các loài quả có cánh gồm:
A.  Cẩm liên 
B.  Giáng hương
C.  Xà cừ
D.  Cả A&B  

286.   Các loài cây trong vỏ có nhiều sợi dai gồm:

A.  Dướng  

B.  Cò ke  

C.  Hu đay  

D.  Tất cả đều đúng  

287.  Lá tạo với cành thành một mặt phẳng là đặc điểm của loài:

A.  Phay sừng
B.  Kim giao  
C.  Thông lá dẹt
D.  Tre gai  

288.  Các loài Thông có 5 lá kim trên đầu cành ngắn:

A.  Thông đà lạt
B.  Thông pà cò
C.  Thông 5 lá rủ

D.  Tất cả đều đúng
289.  Các loài cây có tán lá mọc thành từng tầng (sinh trưởng nhịp điệu) gồm:

A.  Chiêu liêu nước
B.  Bông gòn
C.  Cả A&B
D.  Trai lý

290.  Các loài có quả phức gồm:
A.  Sau sau

B.  Bò cạp vàng (Osaka)

C.  Dẻ núi dinh

D.  Ruối
291.  Các loài có nhựa mủ đỏ gồm
A.  Máu chó lá nhỏ
B.  Gáo trắng
C.  Mã tiền
D.  Sao lá cong
292.  Loài nào thuộc họ Lộc vừng:

A.  Bàng
B.  Bàng vuông
C.  Rỏi mật
D.  Ké hoa đào 

293.  Loài Thông cho sản lượng nhựa lớn nhất là:
A.  Thông 3 lá  

B.  Thông nhựa  

C.  Thông caribê  

D.  Thông đà lạt  

294.  Táu mật có tên khoa học là:

A.  Shorea roxburghii
B.  Craxtoxylon polyanthum
C.  Castanopsis indica
D.  Vatica odorata
295.  Thông hai lá dẹt thuộc:

A.  Họ Thông
B.  Họ du sam
C.  Họ Hoàng đàn
D.  Họ Bụt mọc

296.  Cây Thanh trà thuộc:

A.  Họ Xoan  

B.  Họ Bồ hòn  
C.  Họ Xoài  

D.  Họ Cúc  

297.  Đặc trưng các loài thường gặp trong họ Đậu

A.  Hoa không đều, lưỡng tính, mẫu 5  
B.  Lá kép lông chim hoặc lá kép 3 lá chét  

C.  Quả đậu hình thái thay đổi  
D.  Tất cả đều đúng  

298. Họ Bần thuộc:

A. Bộ Sim
B. Bộ Cam
C. Bộ Đậu
D. Bộ Thị

299. Cây Bá bệnh, Kơnia đều thuộc 
A. Họ Sim
B. Họ Thanh thất
C. Họ Bần
D. Họ Ban 

300. Cây gỗ lớn, tán xòe rộng. Lá kép lông chim 1 lần chẵn, mọc cách mang 3 - 6 đôi lá chét. Lá chét hình trái xoan dài, đầu gần tròn có mũi lồi ngắn. Hoa tự xim viên chùy ở nách lá. Hoa nhỏ lưỡng tính mẫu 4. Quả nang hình cầu, khi chín vỏ quả hóa gỗ nứt thành 4 mảnh. Hạt dẹt, xung quanh có cánh mỏng màu nâu vàng… là đặc điểm nhận biết của của loài:

A. Khaya senegalensis
B. Hopea odorata

C. Afzelia xylocarpa

D. Mangifera indica
301. Tràm bông vàng là loài thực vật thuộc họ Trinh nữ còn có tên gọi khác là?


A. Keo tai tượng


B. Keo lai


C. Keo lá tràm


D. Cả A&B

302. Cây Răng cá thuộc họ Đước còn có tên gọi khác là

A. Săng mã

B. Săng mã lá dài

C. Trúc tiết

D. Đước xanh

303. Loài Săng mã (Săng mã lá tròn) còn có tên gọi khác?

A. Răng cá

B. Săng mã lá dài

C. Trúc tiết

D. Cả B&C

304. Loài Phay sừng (Duabanga grandiflora (Roxb. ex DC.) Walp.) thuộc họ nào sau đây?

A. Họ Bần

B. Họ Đước

C. Họ Cà phê

D. Họ Săng lẻ (họ Tử vy)

305. Họ Thầu dầu còn có tên gọi khác là

A. Họ Tử vy

B. Họ Chùm ớt

C. Họ 3 mảnh vỏ

D. Họ có quả có 2 cánh

306. Cây Hồng xiêm (Sa pô chê) thuộc

A. Họ 3 mảnh vỏ

B. Họ Dâu tằm

C. Họ Trúc đào

D. Họ Sến
307. Họ Bứa còn có tên gọi khác là

A. Họ Ban

B. Họ Thành ngạnh

C. Họ Măng cụt

D. Họ Hồng xiêm
308. Thân có nhựa vàng, một số cành ở gốc ở dạng gai. Lá đơn mọc đối, không có lá kèm. Hoa lưỡng tính, mẫu 5 màu đỏ, cánh tràng không xẻ thùy. Quả nang, hạt có cánh mỏng là đặc điểm nhận biết của:

A. Thành ngạnh nam

B. Bằng lăng ổi

C. Na

D. Ổi
Dạng câu hỏi ghép cột

Câu 1. Họ Bần thuộc bộ……….

Câu 2. Các loài trong họ Sổ (Dilleniaceae) ở lá có đặc điểm hệ gân phụ (gân bên) kéo dài ra mép lá và phát triển thành …………

Câu 3. Loài Trâm bầu thuộc họ……………

Câu 4. Tên khoa học của Muồng đen:……………………

Câu 5. Họ Mua thuộc bộ:............................

Câu 6. Họ Trinh nữ thuộc bộ:............................

Câu 7. Tên khoa học của Trắc:.....................................

Câu 8. Loài Bạch đàn trắng thuộc họ:.........................

Câu 9. Loài cây Viết (Sễn xanh) thuộc họ:.......................

Câu 10. Tên khoa học của Giáng hương trái to:.........................


Câu 11. Cây Bàng lá nhỏ (Bàng đài loan, Bàng nhật) thuộc họ ……….

Câu 12. Các loài thường gặp trong họ Côm có rễ…………

Câu 13. Loài Trâm bầu thuộc họ……………

Câu 14. Kể tên 2 loài thường gặp trong họ Gạo là:………………..

Câu 15. Tên khoa học của họ Cau dừa:…………………

Câu 16. Tên khoa học của họ Tếch:…………………….

Câu 17. Các loài: Sấu, Cóc rừng đều thuộc họ………….

Câu 18. Cây Xà cừ thuộc họ…………….

Câu 19. Cây gỗ, thân thường có vỏ ngoài màu nâu đen là đặc trưng của họ………

Câu 20. Cây Ba kích nằm trong họ……….

Câu 21. Loài Gáo vàng thuộc họ................. 

Câu 22. Các loài: Lim xanh, Lim xẹt, Muồng đen thuộc họ............. 

Câu 23. Loài Vôi cui, Ươi thuộc họ................ 

Câu 24. Tên khoa học của Căm xe.................... 
Câu 25. Tên khoa học của Cây Na (Bắc Bộ) hay còn gọi là Mãng Cầu (Nam Bộ)...................... 
Câu 26. Loài Mun thuộc họ.....................

Câu 27. Loài Chiêu liêu nước thuộc họ.................. 

Câu 28. Loài Gòn (Bông gòn) thuộc họ...............

Câu 29. Loài Bạch đàn trắng thuộc họ 
Câu 30. Loài Mắc niễng thuộc họ……… 

Câu 31. Loài Vảy ốc thuộc họ……….. 

Câu 33. Hai loài: Keo lá tràm và Căm xe thuộc họ…….. 

Câu 34. Loài Ươi thuộc họ……… 
Câu 35. Họ Đinh thuộc bộ……………

Câu 36. Tên khoa học của Bông gòn:…………………… 
Câu 37. Tên khoa học của Mun:..................... 
Câu 38. Họ Vang thuộc bộ...............

Câu 39. Loài Trâm vỏ đỏ thuộc họ.................... 

Câu 40. Họ Trám thuộc bộ................

Câu 41. Loài Huỷnh thuộc họ...................

Câu 42. Loài Tra làm chiếu thuộc họ.................

Câu 43. Tên khoa học của cây Gạo.................... 
Câu 44. Tên khoa học của Cao su...................... 
Câu 45. Loài cây Thảo quả thuộc họ................................ 

Câu 46. Loài Xoay thuộc họ......................... 

Câu 47. Loài Mận ( Bắc Bộ gọi là loài Roi) thuộc họ ...........................

Câu 48. Họ Đước thuộc bộ.........................

Câu 49. Loài cây Ba kích thuộc họ........................... 

Câu 50. Tên khoa học của Keo tai tượng....................... 
Câu 51. Họ Đinh thuộc bộ……………………..

Câu 52. Các loài Lát hoa, Gội trắng thuộc họ…………… 
Câu 53. Các loài Chiếc tam lang, Vừng xoan thuộc họ....................... 

Câu 54. Loài Gáo vàng thuộc họ................................ 

Câu 55. Họ Trôm thuộc bộ....................................

Câu 56. Loài Nhội thuộc họ......................

Câu 57. Các loài Săng mã nguyên, Dà đỏ, Vẹt dù thuộc họ............. 

Câu 58. Tên khoa học của Trắc........................... 
Câu 59. Các loài Tre gai, Trúc sào, Lồ ô thuộc họ................ 

Câu 60. Các loài: Ươi, Trôm hôi, Lòng mang thuộc họ.............

Câu 61. Hạt thường nảy mầm trên cây trước khi rụng là đặc trưng các loài thường gặp trong họ……………….
Câu 62. Các loài Huỷnh, Ươi, Trôm hôi thuộc họ………….. 

Câu 63. Gõ mật thuộc họ………………. 

Câu 64. Các loài Sa nhân, Thảo quả thuộc họ …………….
Câu 66. Loài Lõi thọ thuộc họ……………….. 

Câu 67. Loài Bạch đàn trắng thuộc họ……………

Câu 68. Loài Đa búp đỏ thuộc họ.............................

Câu 69. Tên khoa học của Keo tai tượng là..................... 
Câu 70. Cây Nhãn ta thuộc họ ........................... 
Câu 71. Loài Trâm trắng thuộc họ………………….

Câu 73. Họ Trám thuộc bộ.............................

Câu 75. Loài Xà cừ thuộc họ..................................... 
Câu 76. Các loài trong họ Tuế có thân giả do ................xếp lợp lên nhau tạo thành
Câu 77. Loài Thảo quả thuộc họ............................ 

Câu 78. Loài Song mật, Song bột thuộc họ.......................... 

Câu 79. Các loài Điều, Sấu thuộc họ................................... 

Câu 80. Loài Lim xanh thuộc họ....................................

Câu 81. Loài Me rừng thuộc họ..................................

Câu 82. Họ Xoan thuộc bộ.........................................

Câu 83. Loài Bạch đàn trắng thuộc họ.................................... 
Câu 84. Các loài Mấm đen, Mấm trắng thuộc họ............................ 

Câu 85. Lá của các loài trong họ Vang có dạng............................... 
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III. Dạng ghép cột
	Cột A
	Cột B

	1. Họ Ngọc lan (Magnoliaceae)
	a. Bộ Gai (Urticales)

	2. Họ Long não (Lauraceae)
	b. Bộ Thầu dầu (Euphorbiales)

	3. Họ Dâu tằm (Moraceae)
	c. Bộ Cam (Rutales)

	4. Họ Dầu (Dipterocarpaceae)
	d. Bộ Sổ (Dilleniales)

	5. Họ Sến (Sapotaceae)
	e. Bộ Gừng (Zingiberales)

	6. Họ Côm (Elaoecarpaceae)
	g. Bộ Long não (Laurales)

	7. Họ Vang (Ceasalpiniaceae)
	h. Bộ Đậu (Fabales

	8. Họ Trám (Burseraceae)
	f. Bộ Bông (Malvales)

	
	i. Bộ Thị (Ebenales)

	
	k. Bộ Chè (Theales)

	
	l. Bộ Ngọc lan (Magnoliales)


	Cột A
	Cột B

	1. Tếch (Tectona grandis) 
	a. Chi Săng mã (Carallia)

	2. Bời lời nhớt (Litsea glutinosa)
	b. Chi Chiêu liêu (Terminalia)

	3. Sa mộc (Cunninghamia lanceolata)
	c. Chi Cẩm liên (Shorea)

	4. Trôm (Sterculia foetida)
	d. Chi Ươi (Scaphium)

	5. Răng cá (Carallia diplopelata)
	e. Chi tếch (Tectona)

	6. Cây Bàng (Terminalia catappa)
	g. Chi Đước (Rhizophora)

	7. Lồ ô (Bambusa procera)
	h. Chi Trôm (Sterculia)

	8. Cẩm liên (Shorea siamensis)
	f. Chi Bời lời (Litsea)

	
	i. Chi Sao đen (Hopea)

	
	k. Chi Tre (Bambusa)

	
	l. Chi Sa mu (Sa mộc) (Cunninghamia)


	Cột A
	Cột B

	1. Chi Hoàng đàn giả (Dacrydium)
	a. Họ Vang (Ceasalpiniaceae)

	2. Chi Sếu (Chi Cơm nguội) (Celtis)
	b. Họ Hoàng đàn (Cupressaceae)

	3. Chi Vên vên (Anisoptera)
	c. Họ Trúc đào (Apocynaceae)

	4. Chi Muồng (Cassia)
	d. Họ Sổ (Dilleniaceae)

	5. Chi Lát hoa (Chukrasia)
	e. Họ Đinh (Bignoniaceae)

	6. Chi Sổ (Dillenia)
	g. Họ Dầu (Dipterocarpaceae)

	7. Chi Thừng mực (Wrightia)
	h. Họ Du (Ulmaceae)

	8. Chi Thẩu tấu (Aporosa)
	f. Họ Kim giao (Podocarpaceae)

	
	i. Họ Thầu dầu (Euphorbiaceae)

	
	k. Họ Bồ hòn (Sapindaceae)

	
	l. Họ Xoan (Meliaceae)


	Cột A
	Cột B

	1. Dền đỏ (Xylopia vielana) 
	a. Họ dẻ (Fagaceae)

	2. Máu chó lá nhỏ (Knema conferta)
	b. Họ Tếch (Verbenaceae)

	3. Vàng anh lá lớn (Saraca dives)
	c. Họ Đậu (Fabaceae)

	4. Mù u (Calophyllum inophyllum)
	d. Họ Long não (họ Re) (Lauraceae)

	5. Gáo vàng (Nauclea orientalis)
	e. Họ Măng cụt (họ Bứa) (Clusiaceae)

	6. Dẻ núi dinh (Lithocarpus dinhensis)
	g. Họ Ban (họ Thành ngạnh) (Hypericaceae)

	7. Sò đo cam (Markhamia stipulata)
	h. Họ Cà phê (Rubiaceae)

	8. Bời lời vang (Litsea vang)
	f. Họ Vang (Ceasalpiniaceae)

	
	i. Họ Đinh (Bignoniaceae)

	
	k. Họ Máu chó (Myristicaceae)

	
	l. Họ Na (Annonaceae)


	Cột A
	Cột B

	1. Răng cá (Carallia diplopetala)
	a. Họ Ngọc lan (Magnoliaceae)

	2. Long não (Cinamomum camphora)
	b. Họ Na (Annonaceae)

	3. Bọ cạp vàng (Muồng hoàng yến) (Cassia fistula)
	c. Họ Cà phê (Rubiaceae)

	4. Lát hoa (Khukrasia tabularis)
	d. Họ Re (Lauraceae)

	5. Ngọc lan trắng (Michelia alba)
	e. Họ Xoan (Meliaceae)

	6. Me tây (Samanea saman)
	g. Họ Máu chó (Myristicaceae)

	7. Ngọc lan tây (Canangium odorata)
	h. Họ Trinh nữ (Mimosaceae)

	8. Xương cá (Canthium dicoccum)
	f. Họ Vang (Ceasalpiniaceae)

	
	i. Họ Đước (Rhizophoraceae)

	
	k. Họ Ban (họ Thành ngạnh) (Hypericaceae)

	
	l. Họ Đậu (Fabaceae)


	A
	B

	Câu 23. Trám đen

Câu 24. Bạch đàn trắng

Câu 25. Giáng hương

Câu 26. Dung nam

Câu 27. Côm lá bẹ
Câu 28. Bằng lăng nước

Câu 29. Trôm hôi

Câu 30. Trắc


	a. Eucalyptus camadulensis
b. Lagerstroemis speciosa
c. Sterculia foetida
d. Tarrietia cochinchinensis
e. Dalbergia cochinchinensis
f. Canarium tramdenum
g. Lagerstroemia calyculata
h. Symplocos cochinchinensis
i. Elaeocarpus  stabularis
j. Pterocarpus macrocarpus



	A
	B

	Câu 23. Họ Thị

Câu 24. Họ Cam

Câu 25. Họ Bồ đề

Câu 26. Họ Bần

Câu 27. Họ Tử vy

Câu 28. Họ Côm

Câu 29. Họ Lộc vừng

Câu 30. Họ Gạo


	a. Anacardiaceae

b. Rutaceae

c. Burseraceae

d. Ebenaceae

e. Lecythidaceae

f. Styracaceae

g. Sonneratiaceae

h. Lythraceae

i. Bombacaceae

j. Elaeocarpaceae



	A
	B

	Câu 23. Họ Đước

Câu 24. Họ Bàng

Câu 25. Họ Sến

Câu 26. Họ Bông

Câu 27. Họ Dung

Câu 28. Họ Trinh nữ

Câu 29. Họ Đậu

Câu 30. Họ Đay


	a. Sapindaceae

b. Sapotaceae

c. Meliaceae

d. Combretaceae

e. Malvaceae

f. Tiliaceae

g. Rhizophoraceae

h. Fabaceae

i. Mimosaceae

j. Symplocaceae


IV. Câu hỏi đúng sai

1. Các loài cây có tinh dầu gồm: Bạch đàn chanh (Eucalyptus maculata), Ngọc lan trắng (Michelia alba), Quế (cinamomum cassia), Hồi (Illicium verum), Bưởi bung (Acronychia pedunculata).

A. Đúng




B. Sai

2. Cây Thốt nốt ( Boasus flabellifer) thuộc họ Cau dừa (Arecaceae).

A. Đúng




B. Sai

3. Các loài cây có lá kèm hình búp gồm: Ngọc lan trắng (Michelia alba),  Dầu rái (Dipterocarpus alatus, Ngọc lan tây (Cananga odorata).

A. Đúng




B. Sai

4. Đặc điểm Hạt có cánh xuất hiện ở các loài gồm: Thông caribê (Pinus caribaea), Đỏ ngọn (Cratoxylon prunifolium), Xà cừ (Sọ khỉ) (Khaya senegalensis), Căm xe (Cẩm xe) (Xylia xylocarpa).
A. Đúng




B. Sai

5. Cây Gụ mật (Gõ mật) (Sindora siamensis) có đặc điểm: Cây gỗ lớn. Lá kép lông chim 1 lần chẵn, có 4 - 5 đôi lá chét.  Lá hình chét hình bầu dục hay hình trứng ngược, có lông rải rác ở mặt trên, có lông dày ở mặt dưới, cuống lá chét dài 4  -  5 mm, đầu lá lõm.  Cụm hoa hình chùy ở đỉnh cành. Quả đậu dẹt, hình bầu dục rộng, có gai thưa, tiết ra nhựa ở đầu gai.  Hạt 1  -  3, gần như tròn, dẹt, áo hạt vàng cam, hay vàng nâu cứng, rộng bằng hạt.

A. Đúng




B. Sai

6. Cây Xoan ta (Melia azedarach) có đặc điểm: Cây gỗ lớn, tán xòe rộng. Lá kép lông chim 1 lần chẵn, mọc cách mang 3 - 6 đôi lá chét. Lá chét hình trái xoan dài, đầu gần tròn có mũi lồi ngắn. Hoa tự xim viên chùy ở nách lá. Hoa nhỏ lưỡng tính mẫu 4. Quả nang hình cầu, khi chín vỏ quả hóa gỗ nứt thành 4 mảnh. Hạt dẹt, xung quanh có cánh mỏng màu nâu vàng.

A. Đúng




B. Sai

7. Các loài cây lá có tuyến gồm: Trẩu 3 hạt (Vernicia montana),, Cao  su (Hevea brasiliensis),  Mán đỉa (Archidendron clypearia), Căm xe (Cẩm xe) (Xylia xylocarpa).

A. Đúng




B. Sai

8. Các loài có nhựa mủ trắng gồm: Cao su (Hevea brasiliensis), Xa kê (Artocarpus altilis), Sữa (Mò cua) (Alstonia scholaris), Thần linh lá nhỏ (Kibatalia microphylla).

A. Đúng




B. Sai

9. Các loài cây có lá đơn, mọc cách, có lá kèm gồm Sếu (Cetis sinensis), Me rừng (Phyllanthus emblica), Lòng mang cụt (Pterospermum truncatolobatum).

A. Đúng




B. Sai

10. Cây Gõ Đỏ (Cà te, Hổ bì) (Afzelia xylocarpa) có đặc điểm: Cây gỗ lớn. Lá kép lông chim 1 lần chẵn, có 4 - 5 đôi lá chét.  Lá hình chét hình bầu dục hay hình trứng ngược, có lông rải rác ở mặt trên, có lông dày ở mặt dưới, cuống lá chét dài 4  -  5 mm, đầu lá lõm.  Cụm hoa hình chùy ở đỉnh cành. Quả đậu dẹt, hình bầu dục rộng, có gai thưa, tiết ra nhựa ở đầu gai.  Hạt 1  -  3, gần như tròn, dẹt, áo hạt vàng cam, hay vàng nâu cứng, rộng bằng hạt.

A. Đúng




B. Sai

11. Tên khoa học cây Nghiến (Gỗ Kiêng, Kiêng đỏ) là (Burretiodendron hsienmu)
A. Đúng




B. Sai

12. Các loài quả có cánh gồm: Cẩm liên (Shorea siamensis), Vên vên (Anisoptera costata), Giáng hương trái to (Pterocarpus macrocarpus),  Gõ đỏ (Afzelia xylocarpa).

A. Đúng




B. Sai

13. Các loài cây trong vỏ có nhiều sợi dai gồm: Hu đay (Trema orientalis),  Dướng (Broussonetia papyrifera), Lòng mang thường ( Pterospermum heterophyllum), Mé cò ke (Cò ke) (Grewia paniculata).
A. Đúng




B. Sai

14. Cây Thông nàng (Podocarpus imbricatus) thuộc họ Hoàng đàn (Cupressaceae)

A. Đúng




B. Sai

15. Cây Kim giao (Podocarpus fleuryi) có lá mọc trên cành tạo thành mặt phẳng.

A. Đúng




B. Sai

16. Cây Bằng lăng nước  (Lagerstromia speciosa) có đặc điểm: Cây gỗ nhỡ. Vỏ màu nâu nhẵn giống như vỏ cây Ổi. Cành mảnh có lông màu vàng, lá hình mác thuôn, gốc tù, hơi lệch, đỉnh kéo dài thành mũi, có lông. Cụm hoa hình chùy, có nhiều lông vàng. Cánh đài hình chuông nhiều lông chim sao, trên mang 6 thùy hình tam giác. Cành tràng 6, hình tròn hay hình tim ngược. Nhị đực đều, gần bằng nhau. Bầu 5 - 6 ô, có lông ở đỉnh, vòi nhụy dài. Quả nang hình trứng, nứt thành 6 mảnh.

A. Đúng




B. Sai

17. Đến thời điểm hiện tại ở Việt Nam đã có 3 loài thông có 5 lá kim trên một bẹ lá gồm: Thông đà lạt (Pinus dalatensis),  Thông pà cò (Pinus kwangtungensis), Thông xuân nha (Thông 5 lá rủ) (Pinus cernua).

A. Đúng




B. Sai

18. Cây Hậu phác (Re hương) có đặc điểm: Cây gỗ lớn, cành non màu xanh, vẩy chồi ít xếp lợp. Lá dày cứng, mặt trên nhẵn bóng, lá mọc gần đối, hình giáo nhọn, 3 gân gần gốc chạy song song, nách lá có tuyến. Hoa tự xim chùy ở nách lá, hoa lưỡng tính màu vàng nhạt, bao phấn 4 ngăn mở nắp. Quả hạch hình cầu.

A. Đúng




B. Sai

19. Các họ thực vật có nhựa mủ trắng gồm: Họ 3 mảnh vỏ (họ Thầu dầu) (Euphorbiaceae), họ Sến (Sapotaceae), họ Dâu tằm (Moraceae), họ Trúc đào (Apocynaceae).

A. Đúng




B. Sai

20. Tên khoa học cây Táu mật là (Vatica siamensis).
A. Đúng




B. Sai

21. Cây Thông nàng (Podocarpus imbricatus) thuộc họ Hoàng đàn (Cupressaceae)

A. Đúng




B. Sai

22. Tên khoa học cây Táu mật là (Vatica siamensis).
A. Đúng




B. Sai

23. Đến thời điểm hiện tại ở Việt Nam đã có 3 loài thông có 5 lá kim trên một bẹ lá gồm: Thông đà lạt (Pinus dalatensis),  Thông pà cò (Pinus kwangtungensis), Thông xuân nha (Thông 5 lá rủ) (Pinus cernua).

A. Đúng




B. Sai

24. Các họ thực vật có nhựa mủ trắng gồm: Họ 3 mảnh vỏ (họ Thầu dầu) (Euphorbiaceae), họ Sến (Sapotaceae), họ Dâu tằm (Moraceae), họ Trúc đào (Apocynaceae).

A. Đúng




B. Sai

25. Cây Hậu phác (Re hương) có đặc điểm: Cây gỗ lớn, cành non màu xanh, vẩy chồi ít xếp lợp. Lá dày cứng, mặt trên nhẵn bóng, lá mọc gần đối, hình giáo nhọn, 3 gân gần gốc chạy song song, nách lá có tuyến. Hoa tự xim chùy ở nách lá, hoa lưỡng tính màu vàng nhạt, bao phấn 4 ngăn mở nắp. Quả hạch hình cầu.

A. Đúng




B. Sai

26. Cây Kim giao (Podocarpus fleuryi) có lá mọc trên cành tạo thành mặt phẳng.

A. Đúng




B. Sai

27. Cây Bằng lăng nước  (Lagerstromia speciosa) có đặc điểm: Cây gỗ nhỡ. Vỏ màu nâu nhẵn giống như vỏ cây Ổi. Cành mảnh có lông màu vàng, lá hình mác thuôn, gốc tù, hơi lệch, đỉnh kéo dài thành mũi, có lông. Cụm hoa hình chùy, có nhiều lông vàng. Cánh đài hình chuông nhiều lông chim sao, trên mang 6 thùy hình tam giác. Cành tràng 6, hình tròn hay hình tim ngược. Nhị đực đều, gần bằng nhau. Bầu 5 - 6 ô, có lông ở đỉnh, vòi nhụy dài. Quả nang hình trứng, nứt thành 6 mảnh.

A. Đúng




B. Sai

28. Tên khoa học cây Nghiến (Gỗ Kiêng) là (Burretiodendron hsienmu)
A. Đúng




B. Sai

29. Các loài quả có cánh gồm: Cẩm liên (Shorea siamensis), Vên vên (Anisoptera costata), Giáng hương trái to (Pterocarpus macrocarpus),  Gõ đỏ (Afzelia xylocarpa).

A. Đúng




B. Sai

30. Các loài cây trong vỏ có nhiều sợi dai gồm: Hu đay (Trema orientalis),  Dướng (Broussonetia papyrifera), Lòng mang thường ( Pterospermum heterophyllum), Mé cò ke (Cò ke) (Grewia paniculata).
A. Đúng




B. Sai

31. Tên khoa học cây Nhọc lá nhỏ là (Polyalthia cerasoides).

A. Đúng




B. Sai

32. Cây Xà cừ (Khaya senegalensis) có đặc điểm: Cây gỗ lớn, tán xòe rộng. Lá kép lông chim 1 lần chẵn, mọc cách mang 3 - 6 đôi lá chét. Lá chét hình trái xoan dài, đầu gần tròn có mũi lồi ngắn. Hoa tự xim viên chùy ở nách lá. Hoa nhỏ lưỡng tính mẫu 4. Quả nang hình cầu, khi chín vỏ quả hóa gỗ nứt thành 4 mảnh. Hạt dẹt, xung quanh có cánh mỏng màu nâu vàng.

A. Đúng




B. Sai

33. Cây Bách xanh (Calocedrus macrolepis) thuộc họ Kim giao (Podocarpaceae)

A. Đúng




B. Sai

34. Tên khoa học cây Keo lá tràm (Tràm bông vàng) là (Acacia auriculiformis)

A. Đúng




B. Sai

35. Tên khoa học cây Bời lời nhớt là (Litsea monopetala).

A. Đúng




B. Sai

36. Cây Sa nhân (Amomum echinosphaera) thuộc họ Gừng (Zingiberaceae).

A. Đúng




B. Sai

37. Các loài cây thân có gai gồm: Thành ngạnh (Cratoxylon formosum), Gạo (Gossampinus malabarica), Bồ kết nhà (Gleditsia australis), Bàng lá nhỏ (Bàng đài loan) (Terminalia mantaly).

A. Đúng




B. Sai

38. Cây Sao đen (Hopea odorata) có đặc điểm: Cây gỗ lớn, cành non, cuống và mặt dưới lá phủ lông hình sao. Tán hình nón,khá dày. Lá đơn,mọc cách hình trứng hoặc trái xoan thuôn, gân phụ thường song song, có 15 - 20 đôi. Lá kèm lớn tạo thành búp màu đỏ. Hoa tự chùm đỏ, hoa to đài hợp thành ống có 5 cạnh, ôm kín bầu nhưng không dính liền, cánh tràng 5 màu đỏ,có hai cánh do đài phát triển, 3 - 5 gân, 3 gân dài tới đỉnh.

A. Đúng




B. Sai

39. Cây Chai lá cong (Sao lá cong) hay chai lá lệch (Shorea falcata) thuộc họ Dầu (Dipterocarpaceae).

A. Đúng




B. Sai

40. Các loài cây có tán lá mọc thành từng tầng (sinh trưởng nhịp điệu) gồm: Chiêu liêu nước (Terminalia calamasanal), Sữa (Mò cua) (Altonia scholaris), Máu chó lá nhỏ (Knema conferta), Côm tầng (Elaoecarpus dubius), Bông gòn (Ceiba pentandra).

A. Đúng




B. Sai

41. Tên khoa học của cây Dầu rái (Dầu con rái) là (Dipterocarpus alatus).

A. Đúng




B. Sai

42. Các loài cây có quả phức gồm: Sau sau (Liquidambar formosana), Phi lao (Casuarina equisetifolia), Mít nài (Mít rừng) ( Artocarpus chaplasha), Cây Long quế ( Cinamomum cassia).

A. Đúng




B. Sai

43. Người ta gọi tên là cây Chai lá cong (Sao lá cong) vì đuôi lá của loài này bị lệch (đuôi lá cong).

A. Đúng




B. Sai

44. Chi Thông (Chi Pinus) thuộc họ Hoàng đàn (Cupressaceae)
A. Đúng




B. Sai

45. Cây Tre gai có tên khoa học là (Bambusa spinosa) trong đó phần chỉ tên loài (spinosa) có nghĩa là gai.

A. Đúng




B. Sai

46. Các loài có nhựa mủ đỏ gồm: Máu chó lá nhỏ (Knema conferta), Giáng hương trái to (Pterocarpus macrocapus), Máu chó lá lớn (Horsfieldia amygdalina), Thành ngạnh (Cratoxylon polyanthum).

A. Đúng




B. Sai

47. Thông Đà Lạt (Pinus dalatensis) có đặc điểm: Cây gỗ lớn, tán hình nón thưa, thường xanh. Các cành ngắn mọc thành cụm trên đầu cành. Mỗi cành ngắn mang 5 lá hình kim/bẹ, mặt cắt mang hình tam giác, mang 3 ống nhựa. Phân bố chủ yếu ở khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia - Pà Có.

A. Đúng




B. Sai

48. Lá của cây Gõ đỏ (Afzelia xylocarpa) và cây Gõ mật (Sindora siamensis) khác nhau ở đặc điểm: Cây gõ đỏ cuống vặn, đầu lá mũi lồi, cả 2 mặt của lá không có lông; Cây gõ mật cuống lá không vặn, đầu lá lõm, cả 2 mặt lá đều có lông màu dỉ sắt.

A. Đúng




B. Sai

49. Tên khoa học của cây Trôm hôi là (Sterculia foetida)

A. Đúng




B. Sai

50. Cây Mù u (Calophyllum inophyllum) thuộc họ Cà phê (Rubiaceae)

A. Đúng




B. Sai

51. Thông nhựa (Pinus merkusii) thuộc  họ Thông đỏ (Taxaceae)

A. Đúng




B. Sai

52. Cây Tếch (Giá tỵ) (Tectona grandis) có đặc điểm: Cây gỗ lớn, thân có múi, gốc có bạnh vè. Vỏ xám vàng mủn như cám. Cành non vuông cạnh, phủ lông hình sao màu nâu vàng. Lá đơn mọc đối hình trái xoan, mặt trên nhẵn mặt đươi phủ dầy lông hình sao. Không có lá kèm. Hoa tự hình xim viên chùy, cánh tràng màu trắng. Quả hạch hình cầu, đường kính gần 2cm, phủ dầy lông hình sao. Đài phát triển bao kín quả.

A. Đúng




B. Sai

53. Cây Bàng vuông  (Barringtonia asiatica) thuộc họ Bàng (Combretaceae)

A. Đúng




B. Sai

54. Các họ thực vật có nhựa mủ vàng gồm: Họ bứa (họ Măng cụt) (Clusiaceae),  họ Thành ngạnh (họ Ban) (Hypericaceae).

A. Đúng




B. Sai

55. Cây Dừa (Cocos nucifera) thuộc chi Dừa nước (Neapa).
A. Đúng




B. Sai

56. Các loài cây lá có tuyến gồm: Thẩu tấu (Aporosa microcalyx), Đước bộp (Rhizophora mucronata), Sao đen (Hopea odorata).
A. Đúng




B. Sai

57. Cây Gáo trắng (Athocephalus indicus) thuộc họ Măng cụt (họ Bứa) (Clusiaceae).
A. Đúng




B. Sai

58. Cây Cầy (Kơnia) thuộc họ Thanh thất (Simaroubaceae) có lá kèm dạng hình mũi dùi (hình kim).

A. Đúng




B. Sai

59. Thông lá dẹt  (pinus krempfii) có đặc điểm:  Cây gỗ lớn, tán hình ô.  Gốc bạnh vè, vỏ cây già màu nâu hồng, bong thành mảng không đều, có nhựa.  Mỗi cành ngắm mang 2 lá hình dải mác nhọn đầu.  Lá xếp lợp lên nhau trông giống như hình cái Kéo. Nón đơn tính, hướng xuống dưới, hình trứng. Khi chín các vảy nón không mở hết đến gốc như thông hai lá hoặc thông 3 lá.  Hạt nhỏ, hình bầu dài, có cánh tròn ở đầu.
A. Đúng




B. Sai

60. Cây Thảo quả (Amomum costatun) thuộc họ Củ nâu (Dioscoreaceae)

A. Đúng




B. Sai

61. Tên khoa học của loài Vạn tuế là ................ (Cycas revoluta)
62. Loài Vạn tuế thuộc chi ................. (Vạn tuế, Cycas)

63. Ở Việt Nam họ Vạn tuế (Cycadaceae) có ............chi ( 1 chi tuế Cycas)

64. Các loài tuế trong chi Tuế (Cycas) có chung đặc điểm là chúng có thể sống lâu tới ....... (hàng trăm năm)

65. Các loài phổ biến trong họ Tuế (Cycadaceae)  gồm: Vạn tuế (Cycas  revoluta), ............. (Thiên tuế Cycas krumphii), Tuế lá xẻ (Cycas 
66. Các loài trong họ Tuế (Cycadaceae) có hai loại lá: Lá lớn màu xanh chia thành các thùy dạng lông chim và ........ (lá nhỏ mang nhiều lông màu vàng (dỉ sắt ở cả hai mặt)
67. Tuế lá xẻ (Cycas micholitzii) có đặc điểm: Lá thường xẻ thành ............. (đôi, hai)

68. Tên khoa học loài Thiên tuế là .................. (Cycas krumphii)

69. Van tuế (Cycas revoluta) là loài không phân bố trong .................... (rừng tự nhiên) ở Việt Nam.
70. Trong hạt của loài Van tuế (Cycas revoluta) có chứa chất ..................(cycasin) có độc tính rất cao có thể gây ung thư, rối loạn thần kinh con người tiếp xúc.

71. Loài ..................... ( Vạn tuế, Cycas revoluta) có đặc điểm: Mép thùy lá cong gấp về mặt sau của lá, cả mặt trước và sau của lá đều có lông màu trắng.

73. Họ Thông (Pinaceae) bao gồm 4 chi: Chi thông (Pinus), Chi vân sam (Abies), Chi thiết sam (Tsuga) và chi ...... (Du sam Keteleeria)
74. Loài thông cho nhựa lớn nhất trong các loài chúng ta đã tìm hiểu là ............... (Thông Caribê)

75. Các loài thông có 5 lá kim trên một bẹ lá (đầu cành ngắn) bao gồm Thông đà lạt (Pinus dalatensis), Thông pà cò (Pinus kwangtungensis) và Thông .............. (5 lá rủ hay Thông xuân nha, Pinus cernua).
76. Thông hai lá dẹt (Thông lá dẹp) có tên khoa học là......... ....(Pinus krempfii)
77. Tên khoa học của Thông nhựa là ...............(Pinus merkusii)
78. Tên khoa học của họ Thông là .................... (Pinaceae)

79. Tên khoa học của Thông 3 lá ..................... (Pinus kesyia)

80. Các loài trong chi Thông (Pinus) thường phân bố tự nhiên ở đai độ cao từ .................m trở lên (500m).
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